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UY BAN NHÂN DÂN THANH PHO 

24-10-2025 Quyết định số 2288/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ 
tục hành chính được sửa đổi, bổ sung các lĩnh vực An toàn 
đập, hồ chứa thủy điện; Công nghiệp tiêu dùng; Cụm công 
nghiệp; Thương mại điện tử; Vật liệu nổ công nghiệp, tiền 
chất thuộc nổ; Xúc tiến thương mại; Thương mại quốc tế; 
Điện; Xuất nhập khẩu; Lưu thông hàng hóa trong nước; Hóa 
chất; Kinh doanh khí; Công nghiệp nặng; Dầu khí thuộc phạm 
vi chức năng quản lý của Sở Công thương. 03 

24-10-2025 Quyết định số 2289/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ 
tục hành chính mới ban hành; được sửa đổi, bổ sung; bị bãi bỏ 
các lĩnh vực Thành lập và hoạt động của hộ kinh doanh; Hỗ 
trợ đầu tư; Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư; Đầu tư theo phương 
thức đối tác công tư thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở 
Tài chính. 53 
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24-10-2025 Quyết định số 2290/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ 
tục hành chính mới ban hành lĩnh vực Thành lập và hoạt động 
của tổ hợp tác, hợp tác xã và liên hiệp hợp tác xã thuộc phạm 
vi chức năng quản lý của Sở Tài chính. 75 

24-10-2025 Quyết định số 2291/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ 
tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực An toàn thực 
phẩm (Bộ Công thương). 78 
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VĂN BẢN KHÁC 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ 

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 2288/QĐ-UBND Thành phô Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 10 năm 2025 

QUYÉT ĐỊNH 
về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đối, bổ sung 
các lĩnh vực An toàn đập, hồ chứa thủy điện; Công nghiệp tiêu dùng; 

Cụm công nghiệp; Thương mại điện tử; Vật liệu nố công nghiệp, 
tiền chất thuộc nố; Xúc tiến thương mại; Thương mại quốc tế; Điện; 

Xuất nhập khẩu; Lưu thông hàng hóa trong nước; Hóa chất; 
Kinh doanh khí; Công nghiệp nặng; Dầu khí 

thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Công thương 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyên địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025; 

Căn cứ Nghị định sô 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ 
vê kiêm soát thủ tục hành chính; Nghị định sô 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 
2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một sô điêu của các Nghị định có liên quan đến 
kiêm soát thủ tục hành chính; 

Căn cứ Thông tư sô 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Bộ 
trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dân nghiệp vụ vê kiêm soát thủ tục 
hành chính; 

Theo đê nghị của Giám đôc Sở Công thương tại Tờ trình sô 4128/TTr-SCT ngày 
16 tháng 10 năm 2025. 
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QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này danh mục 63 thủ tục hành chính được 
sửa đổi, bổ sung các lĩnh vực An toàn đập, hồ chứa thủy điện; Công nghiệp tiêu dùng; 
Cụm công nghiệp; Thương mại điện tử; Vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuộc nổ; 
Xúc tiến thương mại; Thương mại quốc tế; Điện; Xuất nhập khẩu; Lưu thông hàng 
hóa trong nước; Hóa chất; Kinh doanh khí; Công nghiệp nặng; Dầu khí thuộc phạm 
vi chức năng quản lý của Sở Công thương. 

Danh mục thủ tục hành chính được đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử của Ủy 
ban nhân dân Thành phố tại https://hochiminhcity.gov.vn và Cổng Dịch vụ công quốc 
gia tại https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-trang-chu.html. 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. Giao Sở Công thương rà soát, đánh giá tiêu chí để cung cấp dịch vụ công trực 
tuyến trong thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử; xây dựng quy trình 
nội bộ giải quyết các thủ tục hành chính, tái cấu trúc quy trình nội bộ giải quyết thủ 
tục hành chính theo quy định. 

2. Giao Trung tâm Chuyển đổi số Thành phố có trách nhiệm cấu hình thủ tục hành 
chính trên Hệ thống Thông tin giải quyết thủ tục hành chính Thành phố. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 13 tháng 10 năm 2025. 

Bãi bỏ nội dung công bố thủ tục: 

- Thứ tự 1, 2, 3 tại Phụ lục I; thứ tự 1 tại Phụ lục II ban hành kèm theo 
Quyết định số 3474/QĐ-UBND ngày 30 tháng 6 năm 2025 của Chủ tịch Ủy ban nhân 
dân Thành phố về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải 
quyết của cấp xã các lĩnh vực Lưu thông hàng hóa trong nước; An toàn đập, hồ chứa 
thủy điện; Công nghiệp địa phương; Công nghiệp tiêu dùng thuộc phạm vi chức năng 
quản lý của Sở Công thương. 

- Tại danh mục thủ tục hành chính ban hành kèm theo Quyết định số 2055/QĐ-
UBND ngày 10 tháng 10 năm 2025 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố về việc 
công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành thuộc phạm vi chức năng quản lý 
của Sở Công thương. 

- Thứ tự 10, 11, 12 tại Phụ lục I; thứ tự 1 tại Phụ lục III; Phụ lục X; thứ tự 1, 2 
tại Phụ lục XII; thứ tự 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 tại Phụ lục XIII; thứ tự 1 tại 

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-trang-chu.html
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Phụ lục XV; thứ tự 2, 3, 4 tại Phụ lục XX ban hành kèm theo Quyết định số 
3445/QĐ-UBND ngày 30 tháng 6 năm 2025 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành 
phố về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý 
của Sở Công thương. 

- Thứ tự 20, 21 tại danh mục thủ tục hành chính ban hành kèm theo Quyết định số 
3461/QĐ-UBND ngày 30 tháng 6 năm 2025 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành 
phố về việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực xuất nhập khẩu thuộc 
phạm vi chức năng quản lý của Sở Công thương. 

- Thứ tự A.25, A.26, A.27, A.28, A.29, A.30, A.31, A.32, A.33, B.1, B.2, B.3 tại 
Phụ lục II ban hành kèm theo Quyết định số 3377/QĐ-UBND ngày 28 tháng 6 năm 
2025 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố về việc công bố danh mục thủ tục 
hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Công thương. 

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Giám đốc 
Sở Công thương, Giám đốc Trung tâm Chuyển đổi số Thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân 
dân cấp xã và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định 
này./. 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

Nguyễn Mạnh Cường 
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DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG CÁC 
LĨNH VỰC AN TOÀN ĐẬP, HỒ CHỨA THỦY ĐIỆN; CÔNG NGHIỆP TIÊU 

DÙNG; CỤM CÔNG NGHIỆP; THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ; VẬT LIỆU NỔ 
CÔNG NGHIỆP, TIỀN CHẤT THUỘC NỔ; XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI; 
THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ; ĐIỆN; XUẤT NHẬP KHẨU; LƯU THÔNG 

HÀNG HÓA TRONG NƯỚC; HÓA CHẤT; KINH DOANH KHÍ; 
CÔNG NGHIỆP NẶNG; DẦU KHÍ THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG 

QUẢN LÝ CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2288/QĐ-UBND ngày 24 tháng 10 năm 2025 

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố) 

A. Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền của Sở 
Công thương 

TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn giải 
quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Phí, 
lệ phí Căn cứ pháp lý 

I Lĩnh vực An toàn đập, hồ chứa thủy điện 
1 Phê duyệt 

phương án 
cắm mốc chỉ 
giới xác 
định phạm 
vi bảo vệ 
đập thủy 
điện 

Trong thời hạn 
25 ngày, kể từ 
ngày nhận đủ 
hồ sơ hợp lệ Ủy 
ban nhân dân 
cấp tỉnh có 
trách nhiệm tổ 
chức thẩm định: 
- Trường hợp 
nội dung 
phương án cắm 
mốc chỉ giới 
phù hợp với 
quy định của 
pháp luật hiện 
hành và đặc 
điểm nơi xây 
dựng đập, trong 
thời hạn 05 
ngày làm việc 
kể từ ngày tổ 
chức thẩm định, 

- Bộ phận Một 
cửa của Sở 
Công thương: 
Số 163 Hai Bà 
Trưng, Phường 
Xuân Hòa. 
- Trung tâm 
Phục vụ hành 
chính công 
Thành phố: 
+ Số 04 
Nguyễn Tất 
Thành, phường 
Bà Rịa. 
+ Tòa nhà 
Trung tâm 
hành chính, 
Đường Lê Lợi, 
Phường Bình 
Dương. 

Không 
quy định 

- Nghị định số 
114/20l8/NĐ-CP 
ngày 04 tháng 9 năm 
2018 của Chính phủ 
về quản lý an toàn 
đập, hồ chứa nước. 
- Nghị định số 
131/2025/NĐ-CP 
ngày 12 tháng 6 năm 
2025 quy định phân 
định thẩm quyền của 
chính quyền địa 
phương 02 cấp trong 
lĩnh vực quản lý nhà 
nước của Bộ Nông 
nghiệp và Môi 
trường. 
- Nghị định số 
146/2025/NĐ-CP 
ngày 12 tháng 6 năm 
2025 của Chính phủ 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn giải 
quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Phí, 
lệ phí Căn cứ pháp lý 

Uy ban nhân 
dân cấp tỉnh có 
trách nhiệm phê 
duyệt. 
Trường hợp nội 
dung phương 
án cắm mốc chỉ 
giới không phù 
hợp với quy 
định của pháp 
luật hiện hành 
hoặc không phù 
hợp với đặc 
điểm nơi xây 
dựng đập, trong 
thời hạn 05 
ngày làm việc 
kể từ ngày tổ 
chức thẩm định, 
Uy ban nhân 
dân cấp tỉnh có 
trách nhiệm ban 
hành văn bản 
yêu cầu chủ sở 
hữu đập, hồ 
chứa thủy điện 
điều chỉnh, bổ 
sung phương án 
cắm mốc chỉ 
giới. 

quy định về phân 
quyền, phân cấp 
trong lĩnh vực công 
nghiệp và thương 
mại. 
- Quyết định số 
2866/QĐ-BCT ngày 
13 tháng 10 năm 
2025 của Bộ trưởng 
Bộ Công thương về 
sửa đổi, bổ sung một 
số thủ tục hành 
chính tại Quyết định 
số 1752/QĐ-BCT 
ngày 19 tháng 6 năm 
2025 và Quyết định 
số 1781/QĐ-BCT 
ngày 23 tháng 6 năm 
2025 của Bộ trưởng 
Bộ Công thương về 
việc công bố thủ tục 
hành chính được sửa 
đổi, bổ sung, thủ tục 
hành chính bị bãi bỏ 
và thủ tục hành 
chính được ban hành 
mới trong các lĩnh 
vực quản lý Nhà 
nước của Bộ Công 
thương. 

II Lĩnh vực Công nghiệp tiêu dùng 
1 Nhượng 

bán, xuất 
khẩu, tái 
xuất, thanh 
lý máy móc 
thiết bị 
chuyên 
ngành thuốc 
lá của các 

15 ngày kể từ 
ngày nhận đủ 
hồ sơ hợp lệ 
của doanh 
nghiệp. 

- Bộ phận Một 
cửa của Sở 
Công thương: 
Số 163 Hai Bà 
Trưng, Phường 
Xuân Hòa. 
- Trung tâm 
Phục vụ hành 
chính công 

Theo quy 
định của 
pháp luật 
về phí, lệ 
phí hiện 

hành. 

- Nghị định số 
67/2013/NĐ-CP 
ngày 27 tháng 6 năm 
2013 của Chính phủ 
quy định chi tiết một 
số điều và biện pháp 
thi hành Luật Phòng, 
chống tác hại của 
thuốc lá về kinh 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn giải 
quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Phí, 
lệ phí Căn cứ pháp lý 

doanh 
nghiệp sản 
xuất thuốc 
lá, chế biến 
nguyên liệu 
thuốc lá 

Thành phố: 
+ Số 04 
Nguyễn Tất 
Thành, phường 
Bà Rịa. 
+ Tòa nhà 
Trung tâm 
hành chính, 
Đường Lê Lợi, 
Phường Bình 
Dương. 

doanh thuốc lá. 
- Nghị định số 
146/2025/NĐ-CP 
ngày 12 tháng 6 năm 
2025 của Chính phủ 
quy định về phân 
quyền, phân cấp 
trong lĩnh vực công 
nghiệp và thương 
mại. 
- Quyết định số 
2866/QĐ-BCT ngày 
13 tháng 10 năm 
2025 của Bộ trưởng 
Bộ Công thương về 
sửa đổi, bổ sung một 
số thủ tục hành chính 
tại Quyết định số 
1752/QĐ-BCT ngày 
19 tháng 6 năm 2025 
và Quyết định số 
1781/QĐ-BCT ngày 
23 tháng 6 năm 2025 
của Bộ trưởng Bộ 
Công thương về việc 
công bố thủ tục hành 
chính được sửa đổi, 
bổ sung, thủ tục hành 
chính bị bãi bỏ và 
thủ tục hành chính 
được ban hành mới 
trong các lĩnh vực 
quản lý Nhà nước 
của Bộ Công thương. 

2 Nhập khẩu 
nguyên liệu 
thuốc lá, 
giấy cuốn 
điếu thuốc 
lá để sản 

20 ngày làm 
việc kể từ ngày 
nhận đủ hồ sơ 
hợp lệ của 
doanh nghiệp. 

- Bộ phận Một 
cửa của Sở 
Công thương: 
Số 163 Hai Bà 
Trưng, Phường 
Xuân Hòa. 

Theo quy 
định của 
pháp luật 
về phí, lệ 
phí hiện 
hành. 

- Nghị định số 
67/2013/NĐ-CP 
ngày 27 tháng 6 năm 
2013 của Chính phủ 
quy định chi tiết một 
số điều và biện pháp 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn giải 
quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Phí, 
lệ phí Căn cứ pháp lý 

xuất thuốc 
lá tiêu thụ 
trong nước 

- Trung tâm 
Phục vụ hành 
chính công 
Thành phố: 
+ Số 04 
Nguyễn Tất 
Thành, phường 
Bà Rịa. 
+ Tòa nhà 
Trung tâm 
hành chính, 
Đường Lê Lợi, 
Phường Bình 
Dương. 

thi hành Luật Phòng, 
chống tác hại của 
thuốc lá về kinh 
doanh thuốc lá. 
- Nghị định số 
106/2017/NĐ-CP 
ngày 14 tháng 9 năm 
2017 của Chính phủ 
sửa đổi, bổ sung một 
số điều của Nghị 
định số 67/2013/NĐ-
CP ngày 27 tháng 6 
năm 2013 của Chính 
phủ quy định chi tiết 
một số điều và biện 
pháp thi hành Luật 
Phòng, chống tác hại 
của thuốc lá về kinh 
doanh thuốc lá. 
- Nghị định số 
08/2018/NĐ-CP 
ngày 15 tháng 01 
năm 2018 của Chính 
phủ sửa đổi một số 
Nghị định liên quan 
đến điều kiện đầu tư 
kinh doanh thuộc 
phạm vi quản lý nhà 
nước của Bộ Công 
thương. 
- Nghị định số 
17/2020/NĐ-CP 
ngày 05 tháng 02 
năm 2020 của Chính 
phủ sửa đổi, bổ sung 
một số điều của các 
Nghị định liên quan 
đến điều kiện đầu tư 
kinh doanh thuộc 
lĩnh vực quản lý nhà 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn giải 
quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Phí, 
lệ phí Căn cứ pháp lý 

nước của Bộ Công 
thương. 
- Thông tư số 
57/2018/TT-BCT 
ngày 26 tháng 12 
năm 2018 của Bộ 
trưởng Bộ Công 
thương quy định chi 
tiết một số điều của 
các Nghị định liên 
quan đến kinh doanh 
thuốc lá. 
- Thông tư số 
43/2023/TT-BCT 
ngày 28 tháng 12 
năm 2023 của Bộ 
trưởng Bộ Công 
thương sửa đổi, bổ 
sung một số điều của 
Thông tư số 
57/2018/TT-BCT 
ngày 26 tháng 12 
năm 2018 của Bộ 
Công thương quy 
định chi tiết một số 
điều của các Nghị 
định liên quan đến 
kinh doanh thuốc lá. 
- Nghị định số 
146/2025/NĐ-CP 
ngày 12 tháng 6 năm 
2025 của Chính phủ 
quy định về phân 
quyền, phân cấp 
trong lĩnh vực công 
nghiệp và thương 
mại. 
- Quyết định số 
2866/QĐ-BCT ngày 
13 tháng 10 năm 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn giải 
quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Phí, 
lệ phí Căn cứ pháp lý 

2025 của Bộ trưởng 
Bộ Công thương về 
sửa đổi, bổ sung một 
số thủ tục hành 
chính tại Quyết định 
số 1752/QĐ-BCT 
ngày 19 tháng 6 năm 
2025 và Quyết định 
số 1781/QĐ-BCT 
ngày 23 tháng 6 năm 
2025 của Bộ trưởng 
Bộ Công thương về 
việc công bố thủ tục 
hành chính được sửa 
đổi, bổ sung, thủ tục 
hành chính bị bãi bỏ 
và thủ tục hành 
chính được ban hành 
mới trong các lĩnh 
vực quản lý Nhà 
nước của Bộ Công 
thương. 

III Lĩnh vực Thương mại điện tử 
1 Thay đổi, 

chấm dứt 
thông tin đã 
thông báo 
về ứng dụng 
thương mại 
điện tử bán 
hàng 

03 ngày làm 
việc kể từ ngày 
nhận được 
thông báo đầy 
đủ, chính xác 
do thương 
nhân, tổ chức, 
cá nhân gửi qua 
Cổng thông tin 
Quản lý hoạt 
động thương 
mại điện tử. 

- Bộ phận Một 
cửa của Sở 
Công thương: 
Số 163 Hai Bà 
Trưng, Phường 
Xuân Hòa. 
- Trung tâm 
Phục vụ hành 
chính công 
Thành phố: 
+ Số 04 
Nguyễn Tất 
Thành, phường 
Bà Rịa. 
+ Tòa nhà 
Trung tâm 
hành chính, 

Không 
thu phí 

- Nghị định số 
52/2013/NĐ-CP 
ngày 16 tháng 5 năm 
2013 của Chính phủ 
về thương mại điện 
tử. 
- Nghị định số 
85/202l/NĐ-CP 
ngày 25 tháng 9 năm 
2021 của Chính phủ 
sửa đổi, bổ sung một 
số điều của Nghị 
định số 52/2013/NĐ-
CP ngày 16 tháng 5 
năm 2013 của Chính 
phủ về thương mại 
điện tử. 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn giải 
quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Phí, 
lệ phí Căn cứ pháp lý 

Đường Lê Lợi, 
Phường Bình 
Dương. 

- Nghị định 
146/2025/NĐ-CP 
ngày 12/6/2025 của 
Chính phủ quy định 
về phân quyền, phân 
cấp trong lĩnh vực 
công nghiệp và 
thương mại. 
- Thông tư 
47/2014/TT-BCT 
ngày 05/12/2014 của 
Bộ Công thương quy 
định về quản lý 
website thương mại 
điện tử. 
- Thông tư 
59/2015/TT-BCT 
ngày 31/12/2015 của 
Bộ Công thương quy 
định về quản lý hoạt 
động thương mại 
điện tử qua ứng dụng 
trên thiết bị di động. 
- Thông tư 
01/2022/TT-BCT 
ngày 18/01/2022 của 
Bộ trưởng Bộ Công 
thương sửa đổi, bổ 
sung một số điều của 
Thông tư số 
47/2014/TT-BCT. 
- Quyết định số 
2866/QĐ-BCT ngày 
13 tháng 10 năm 
2025 của Bộ trưởng 
Bộ Công thương về 
sửa đổi, bổ sung một 
số thủ tục hành 
chính tại Quyết định 
số 1752/QĐ-BCT 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn giải 
quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Phí, 
lệ phí Căn cứ pháp lý 

ngày 19 tháng 6 năm 
2025 và Quyết định 
số 1781/QĐ-BCT 
ngày 23 tháng 6 năm 
2025 của Bộ trưởng 
Bộ Công thương về 
việc công bố thủ tục 
hành chính được sửa 
đổi, bổ sung, thủ tục 
hành chính bị bãi bỏ 
và thủ tục hành 
chính được ban hành 
mới trong các lĩnh 
vực quản lý Nhà 
nước của Bộ Công 
thương. 

2 Thay đổi, 
chấm dứt 
thông tin đã 
thông báo 
về website 
thương mại 
điện tử bán 
hàng 

03 ngày làm 
việc kể từ ngày 
nhận được 
thông báo đầy 
đủ, chính xác 
do thương 
nhân, tổ chức, 
cá nhân gửi qua 
Cổng thông tin 
Quản lý hoạt 
động thương 
mại điện tử. 

- Bộ phận Một 
cửa của Sở 
Công thương: 
Số 163 Hai Bà 
Trưng, Phường 
Xuân Hòa. 
- Trung tâm 
Phục vụ hành 
chính công 
Thành phố: 
+ Số 04 
Nguyễn Tất 
Thành, phường 
Bà Rịa. 
+ Tòa nhà 
Trung tâm 
hành chính, 
Đường Lê Lợi, 
Phường Bình 
Dương. 

Không 
thu phí 

- Nghị định số 
52/2013/NĐ-CP 
ngày 16 tháng 5 năm 
2013 của Chính phủ 
về thương mại điện 
tử. 
- Nghị định số 
85/2021/NĐ-CP 
ngày 25 tháng 9 năm 
2021 của Chính phủ 
sửa đổi, bổ sung một 
số điều của Nghị 
định số 52/2013/NĐ-
CP ngày 16 tháng 5 
năm 2013 của Chính 
phủ về thương mại 
điện tử. 
- Nghị định 
146/2025/NĐ-CP 
ngày 12/6/2025 của 
Chính phủ quy định 
về phân quyền, phân 
cấp trong lĩnh vực 
công nghiệp và 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn giải 
quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Phí, 
lệ phí Căn cứ pháp lý 

thương mại. 
- Thông tư 
47/2014/TT-BCT 
ngày 05/12/2014 của 
Bộ Công thương quy 
định về quản lý 
website thương mại 
điện tử. 
- Thông tư 
01/2022/TT-BCT 
ngày 18/01/2022 của 
Bộ Công thương sửa 
đổi, bổ sung một số 
điều của Thông tư số 
47/2014/TT-BCT. 
- Quyết định số 
2866/QĐ-BCT ngày 
13 tháng 10 năm 
2025 của Bộ trưởng 
Bộ Công thương về 
sửa đổi, bổ sung một 
số thủ tục hành 
chính tại Quyết định 
số 1752/QĐ-BCT 
ngày 19 tháng 6 năm 
2025 và Quyết định 
số 1781/QĐ-BCT 
ngày 23 tháng 6 năm 
2025 của Bộ trưởng 
Bộ Công thương về 
việc công bố thủ tục 
hành chính đươc sửa 
đổi, bổ sung, thủ tục 
hành chính bị bãi bỏ 
và thủ tục hành 
chính đươc ban hành 
mới trong các lĩnh 
vực quản lý Nhà 
nước của Bộ Công 
thương. 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn giải 
quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Phí, 
lệ phí Căn cứ pháp lý 

Sửa đổi, bổ 
sung thông 
tin đăng ký 
hoạt động 
đánh giá tín 
nhiệm 
website 
thương mại 
điện tử 

Trong thời hạn 
07 ngày làm 
việc kể từ ngày 
nhận được 
thông báo đầy 
đủ, chính xác 
của thương 
nhân, tổ chức 

- Bộ phận Một 
cửa của Sở 
Công thương: 
Số 163 Hai Bà 
Trưng, Phường 
Xuân Hòa. 
- Trung tâm 
Phục vụ hành 
chính công 
Thành phố: 
+ Số 04 
Nguyễn Tất 
Thành, phường 
Bà Rịa. 
+ Tòa nhà 
Trung tâm 
hành chính, 
Đường Lê Lợi, 
Phường Bình 
Dương. 

Không 
thu phí 

- Nghị định số 
52/2013/NĐ-CP 
ngày 16 tháng 5 năm 
2013 của Chính phủ 
về thương mại điện 
tử. 
- Nghị định số 
85/2021/NĐ-CP 
ngày 25 tháng 9 năm 
2021 của Chính phủ 
sửa đổi, bổ sung một 
số điều của Nghị 
định số 52/2013/NĐ-
CP ngày 16 tháng 5 
năm 2013 của Chính 
phủ về thương mại 
điện tử. 
- Nghị định 
146/2025/NĐ-CP 
ngày 12/6/2025 của 
Chính phủ quy định 
về phân quyền, phân 
cấp trong lĩnh vực 
công nghiệp và 
thương mại. 
- Thông tư 
47/2014/TT-BCT 
ngày 05/12/2014 của 
Bộ Công thương quy 
định về quản lý 
website thương mại 
điện tử. 
- Quyết định số 
2866/QĐ-BCT ngày 
13 tháng 10 năm 
2025 của Bộ trưởng 
Bộ Công thương về 
sửa đổi, bổ sung một 
số thủ tục hành 
chính tại Quyết định 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn giải 
quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Phí, 
lệ phí Căn cứ pháp lý 

số 1752/QĐ-BCT 
ngày 19 tháng 6 năm 
2025 và Quyết định 
số 1781/QĐ-BCT 
ngày 23 tháng 6 năm 
2025 của Bộ trưởng 
Bộ Công thương về 
việc công bố thủ tục 
hành chính được sửa 
đổi, bổ sung, thủ tục 
hành chính bị bãi bỏ 
và thủ tục hành 
chính được ban hành 
mới trong các lĩnh 
vực quản lý Nhà 
nước của Bộ Công 
thương. 

IV Lĩnh vực Vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ 
1 Thu hồi giấy 

phép, giấy 
chứng nhận 
về quản lý, 
sử dụng vật 
liệu nổ công 
nghiệp, tiền 
chất thuốc 
nổ 

Trong thời hạn 
03 ngày làm 
việc, kể từ ngày 
nhận được văn 
bản đề nghị. 

- Bộ phận Một 
cửa của Sở 
Công thương: 
Số 163 Hai Bà 
Trưng, Phường 
Xuân Hòa. 
- Trung tâm 
Phục vụ hành 
chính công 
Thành phố: 
+ Số 04 
Nguyễn Tất 
Thành, phường 
Bà Rịa. 
+ Tòa nhà 
Trung tâm 
hành chính, 
Đường Lê Lợi, 
Phường Bình 
Dương. 

Không 
quy định 

- Luật Quản lý, sử 
dụng vũ khí, vật liệu 
nổ và công cụ hỗ trợ 
số 42/2024/QH15. 
- Nghị định số 
181/2024/NĐ-CP 
ngày 31 tháng 12 
năm 2024 của Chính 
phủ quy định chi tiết 
một số điều của Luật 
Quản lý, sử dụng vũ 
khí, vật liệu nổ và 
công cụ hỗ trợ về vật 
liệu nổ công nghiệp 
và tiền chất thuốc nổ. 
- Nghị định số 
146/2025/NĐ-CP 
ngày 12 tháng 6 năm 
2025 quy định về 
phân quyền, phân 
cấp trong lĩnh vực 

2 Cấp giấy a) Đối với - Bộ phận Một Không 

- Luật Quản lý, sử 
dụng vũ khí, vật liệu 
nổ và công cụ hỗ trợ 
số 42/2024/QH15. 
- Nghị định số 
181/2024/NĐ-CP 
ngày 31 tháng 12 
năm 2024 của Chính 
phủ quy định chi tiết 
một số điều của Luật 
Quản lý, sử dụng vũ 
khí, vật liệu nổ và 
công cụ hỗ trợ về vật 
liệu nổ công nghiệp 
và tiền chất thuốc nổ. 
- Nghị định số 
146/2025/NĐ-CP 
ngày 12 tháng 6 năm 
2025 quy định về 
phân quyền, phân 
cấp trong lĩnh vực 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn giải 
quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Phí, 
lệ phí Căn cứ pháp lý 

chứng nhận 
huấn luyện 
kỹ thuật an 
toàn vật liệu 
nổ công 
nghiệp 

trường hợp 
huấn luyện, 
kiểm tra, cấp 
giấy chứng 
nhận huấn 
luyện kỹ thuật 
an toàn vật liệu 
nổ công nghiệp 
cho người quản 
lý 
- Trong thời 
hạn 05 ngày 
làm việc, kể từ 
ngày nhận được 
hồ sơ đầy đủ, 
hợp lệ, Ủy ban 
nhân dân cấp 
tỉnh phải thông 
báo kế hoạch 
huấn luyện, 
kiểm tra cho tổ 
chức, doanh 
nghiệp đề nghị; 
trường hợp hồ 
sơ không đầy 
đủ, hợp lệ, 
trong thời hạn 
02 ngày làm 
việc kể từ ngày 
nhận được hồ 
sơ phải trả lời 
bằng văn bản 
và nêu rõ lý do; 
- Trong thời 
hạn 10 ngày 
làm việc, kể từ 
ngày thông báo 
kế hoạch huấn 
luyện, kiểm tra, 
Ủy ban nhân 
dân cấp tỉnh 

cửa của Sở 
Công thương: 
Số 163 Hai Bà 
Trưng, Phường 
Xuân Hòa. 
- Trung tâm 
Phục vụ hành 
chính công 
Thành phố: 
+ Số 04 
Nguyễn Tất 
Thành, phường 
Bà Rịa. 
+ Tòa nhà 
Trung tâm 
hành chính, 
Đường Lê Lợi, 
Phường Bình 
Dương. 

quy định thương mại. 
- Thông tư số 
23/2024/TT-BCT 
ngày 07 tháng 11 
năm 2024 của Bộ 
trưởng Bộ Công 
thương quy định về 
quản lý, sử dụng vật 
liệu nổ công nghiệp 
và tiền chất thuốc nổ. 
- Thông tư số 
38/2025/TT-BCT 
ngày 19 tháng 6 năm 
2025 của Bộ trưởng 
Bộ Công thương sửa 
đổi, bổ sung một số 
quy định về phân cấp 
thực hiện thủ tục 
hành chính trong các 
lĩnh vực thuộc phạm 
vi quản lý của Bộ 
Công thương. 
- Quyết định số 
2866/QĐ-BCT ngày 
13 tháng 10 năm 
2025 của Bộ trưởng 
Bộ Công thương về 
sửa đổi, bổ sung một 
số thủ tục hành 
chính tại Quyết định 
số 1752/QĐ-BCT 
ngày 19 tháng 6 năm 
2025 và Quyết định 
số 1781/QĐ-BCT 
ngày 23 tháng 6 năm 
2025 của Bộ trưởng 
Bộ Công thương về 
việc công bố thủ tục 
hành chính được sửa 
đổi, bổ sung, thủ tục 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn giải 
quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Phí, 
lệ phí Căn cứ pháp lý 

phải tổ chức 
huấn luyện, 
kiểm tra. 
- Trong thời 
hạn 05 ngày 
làm việc kể từ 
ngày kết thúc 
kiểm tra, Ủy 
ban nhân dân 
cấp tỉnh thực 
hiện cấp giấy 
chứng nhận 
huấn luyện kỹ 
thuật an toàn 
vật liệu nổ công 
nghiệp. 
b) Đối với 
trường hợp 
kiểm tra, cấp 
giấy chứng 
nhận huấn 
luyện kỹ thuật 
an toàn vật liệu 
nổ công nghiệp 
cho người liên 
quan đến sản 
xuất, kinh 
doanh, sử dụng 
vật liệu nổ công 
nghiệp, trừ 
người quản lý 
- Trong thời 
hạn 05 ngày 
làm việc, kể từ 
ngày nhận được 
hồ sơ đầy đủ, 
hợp lệ, Ủy ban 
nhân dân cấp 
tỉnh phải thông 
báo kế hoạch 

hành chính bị bãi bỏ 
và thủ tục hành 
chính được ban hành 
mới trong các lĩnh 
vực quản lý Nhà 
nước của Bộ Công 
thương. 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn giải 
quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Phí, 
lệ phí Căn cứ pháp lý 

kiêm tra cho tổ 
chức, doanh 
nghiệp đề nghị; 
trường hợp hồ 
sơ không đầy 
đủ, hợp lệ, 
trong thời hạn 
02 ngày làm 
việc, kê từ ngày 
nhận được hồ 
sơ phải trả lời 
bằng văn bản 
và nêu rõ lý do; 
- Trong thời 
hạn 10 ngày 
làm việc, kê từ 
ngày thông báo 
kế hoạch kiêm 
tra, Ủy ban 
nhân dân cấp 
tỉnh phải tổ 
chức kiêm tra; 
- Trong thời 
hạn 05 ngày 
làm việc kê từ 
ngày kết thúc 
kiêm tra, Ủy 
ban nhân dân 
cấp tỉnh thực 
hiện cấp giấy 
chứng nhận 
huấn luyện kỹ 
thuật an toàn 
vật liệu nổ công 
nghiệp. 

3 Cấp lại giấy 
chứng nhận 
huấn luyện 
kỹ thuật an 
toàn vật liệu 

Trong thời hạn 
03 ngày làm 
việc kê từ ngày 
nhận được hồ 
sơ đầy đủ, hợp 

- Bộ phận Một 
cửa của Sở 
Công thương: 
Số 163 Hai Bà 
Trưng, Phường 

h 
n

ị
 <o 
^
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn giải 
quyêt 

Địa điểm 
thực hiện 

Phí, 
lệ phí Căn cứ pháp lý 

nổ công 
nghiệp 

lệ, Uy ban nhân 
dân cấp tỉnh 
cấp lại giấy 
chứng nhận 
huấn luyện kỹ 
thuật an toàn; 
trường hợp hồ 
sơ không đầy 
đủ, hợp lệ, 
trong thời hạn 
02 ngày làm 
việc, kể từ ngày 
nhận được hồ 
sơ phải trả lời 
bằng văn bản 
và nêu rõ lý do. 

Xuân Hòa. 
- Trung tâm 
Phục vụ hành 
chính công 
Thành phố: 
+ Số 04 
Nguyễn Tất 
Thành, phường 
Bà Rịa. 
+ Tòa nhà 
Trung tâm 
hành chính, 
Đường Lê Lợi, 
Phường Bình 
Dương. 

V Lĩnh vực Xúc tiên thương mại 
1 Đăng ký tổ 

chức Hội 
chợ, Triển 
lãm thương 
mại tại nước 
ngoài 

05 ngày làm 
việc kể từ ngày 
nhận được đầy 
đủ hồ sơ 

- Bộ phận Một 
cửa của Sở 
Công thương: 
Số 163 Hai Bà 
Trưng, Phường 
Xuân Hòa. 
- Trung tâm 
Phục vụ hành 
chính công 
Thành phố: 
+ Số 04 
Nguyễn Tất 
Thành, phường 
Bà Rịa. 
+ Tòa nhà 
Trung tâm 
hành chính, 
Đường Lê Lợi, 
Phường Bình 
Dương. 

Không - Luật Thương mại. 
- Nghị định số 
81/2018/NĐ-CP 
ngày 22 tháng 5 năm 
2018 của Chính phủ 
quy định chi tiết 
Luật Thương mại về 
hoạt động xúc tiến 
thương mại. 
- Nghị định số 
128/2024/NĐ-CP 
sửa đổi, bổ sung một 
số điều của Nghị 
định số 81/2018/NĐ-
CP của Chính phủ 
quy định chi tiết 
Luật Thương mại về 
hoạt động xúc tiến 
thương mại. 
- Nghị định số 
146/2025/NĐ-CP 
ngày 12 tháng 6 năm 
2025 của Chính phủ 

2 Đăng ký sửa 
đổi, bổ sung 

07 ngày làm 
việc kể từ ngày 

- Bộ phận Một 
cửa của Sở 

Không 

- Luật Thương mại. 
- Nghị định số 
81/2018/NĐ-CP 
ngày 22 tháng 5 năm 
2018 của Chính phủ 
quy định chi tiết 
Luật Thương mại về 
hoạt động xúc tiến 
thương mại. 
- Nghị định số 
128/2024/NĐ-CP 
sửa đổi, bổ sung một 
số điều của Nghị 
định số 81/2018/NĐ-
CP của Chính phủ 
quy định chi tiết 
Luật Thương mại về 
hoạt động xúc tiến 
thương mại. 
- Nghị định số 
146/2025/NĐ-CP 
ngày 12 tháng 6 năm 
2025 của Chính phủ 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn giải 
quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Phí, 
lệ phí Căn cứ pháp lý 

nội dung tổ 
chức hội 
chợ, triển 
lãm thương 
mại tại nước 
ngoài 

nhận đủ hồ sơ 
hợp lệ. 

Công thương: 
Số 163 Hai Bà 
Trưng, Phường 
Xuân Hòa. 
- Trung tâm 
Phục vụ hành 
chính công 
Thành phố: 
+ Số 04 
Nguyễn Tất 
Thành, phường 
Bà Rịa. 
+ Tòa nhà 
Trung tâm 
hành chính, 
Đường Lê Lợi, 
Phường Bình 
Dương. 

quy định về phân 
quyền, phân cấp 
trong lĩnh vực công 
nghiệp và thương 
mại. 
- Quyết định số 
2866/QĐ-BCT ngày 
13 tháng 10 năm 
2025 của Bộ trưởng 
Bộ Công thương về 
sửa đổi, bổ sung một 
số thủ tục hành chính 
tại Quyết định số 
1752/QĐ-BCT ngày 
19 tháng 6 năm 2025 
và Quyết định số 
1781/QĐ-BCT ngày 
23 tháng 6 năm 2025 
của Bộ trưởng Bộ 
Công thương về việc 
công bố thủ tục hành 
chính được sửa đổi, 
bổ sung, thủ tục hành 
chính bị bãi bỏ và 
thủ tục hành chính 
được ban hành mới 
trong các lĩnh vực 
quản lý Nhà nước 
của Bộ Công thương. 

VI Lĩnh vực Thương mại quốc tế 
1 Cấp Giấy 

phép kinh 
doanh cho 
tổ chức kinh 
tế có vốn 
đầu tư nước 
ngoài để 
thực hiện 
quyền phân 
phối bán lẻ 

10 ngày làm 
việc kể từ ngày 
nhận đủ hồ sơ 
hợp lệ. 

- Bộ phận Một 
cửa của Sở 
Công thương: 
Số 163 Hai Bà 
Trưng, Phường 
Xuân Hòa. 
- Trung tâm 
Phục vụ hành 
chính công 

Không - Luật Thương mại 
ngày 14 tháng 6 năm 
2005; 
- Luật Quản lý ngoại 
thương ngày 12 
tháng 6 năm 2017; 
- Luật Đầu tư ngày 
26 tháng 11 năm 
2014; 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn giải 
quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Phí, 
lệ phí Căn cứ pháp lý 

hàng hóa Thành phố: 
+ Số 04 
Nguyễn Tất 
Thành, phường 
Bà Rịa. 
+ Tòa nhà 
Trung tâm 
hành chính, 
Đường Lê Lợi, 
Phường Bình 
Dương. 

- Luật Sửa đổi, bổ 
sung Điều 6 và Phụ 
lục 4 về Danh mục 
ngành, nghề đầu tư 
kinh doanh có điều 
kiện của Luật Đầu tư 
ngày 22 tháng 11 
năm 2016; 
- Nghị định số 
09/2018/NĐ-CP 
ngày 15/01/2018 của 
Chính phủ quy định 
chi tiết Luật Thương 
mại và Luật Quản lý 
ngoại thương về hoạt 
động mua bán hàng 
hóa và các hoạt động 
liên quan trực tiếp 
đến mua bán hàng 
hóa của nhà đầu tư 
nước ngoài, tổ chức 
kinh tế có vốn đầu tư 
nước ngoài tại Việt 
Nam. 
- Nghị định số 
146/2025/NĐ-CP 
ngày 12/6/2025 của 
Chính phủ quy định 
về phân quyền, phân 
cấp trong lĩnh vực 
công nghiệp và 
thương mại. 
- Quyết định số 
2866/QĐ-BCT ngày 
13 tháng 10 năm 
2025 của Bộ trưởng 
Bộ Công thương về 
sửa đổi, bổ sung một 
số thủ tục hành 
chính tại Quyết định 

2 Cấp Giấy 
phép kinh 
doanh cho 
tổ chức kinh 
tế có vốn 
đầu tư nước 
ngoài để 
thực hiện 
quyền nhập 
khẩu, quyền 
phân phối 
bán buôn 
các hàng 
hóa là dầu, 
mỡ bôi trơn 

28 ngày làm 
việc kể từ ngày 
nhận đủ hồ sơ 
hợp lệ. 

Thành phố: 
+ Số 04 
Nguyễn Tất 
Thành, phường 
Bà Rịa. 
+ Tòa nhà 
Trung tâm 
hành chính, 
Đường Lê Lợi, 
Phường Bình 
Dương. 

Không 

- Luật Sửa đổi, bổ 
sung Điều 6 và Phụ 
lục 4 về Danh mục 
ngành, nghề đầu tư 
kinh doanh có điều 
kiện của Luật Đầu tư 
ngày 22 tháng 11 
năm 2016; 
- Nghị định số 
09/2018/NĐ-CP 
ngày 15/01/2018 của 
Chính phủ quy định 
chi tiết Luật Thương 
mại và Luật Quản lý 
ngoại thương về hoạt 
động mua bán hàng 
hóa và các hoạt động 
liên quan trực tiếp 
đến mua bán hàng 
hóa của nhà đầu tư 
nước ngoài, tổ chức 
kinh tế có vốn đầu tư 
nước ngoài tại Việt 
Nam. 
- Nghị định số 
146/2025/NĐ-CP 
ngày 12/6/2025 của 
Chính phủ quy định 
về phân quyền, phân 
cấp trong lĩnh vực 
công nghiệp và 
thương mại. 
- Quyết định số 
2866/QĐ-BCT ngày 
13 tháng 10 năm 
2025 của Bộ trưởng 
Bộ Công thương về 
sửa đổi, bổ sung một 
số thủ tục hành 
chính tại Quyết định 

3 Cấp Giấy 
phép kinh 
doanh cho 
tổ chức kinh 
tế có vốn 
đầu tư nước 
ngoài để 
thực hiện 
quyền phân 
phối bán lẻ 
các hàng 
hóa là gạo; 
đường; vật 
phẩm ghi 
hình; sách, 
báo và tạp 
chí 

28 ngày làm 
việc kể từ ngày 
nhận đủ hồ sơ 
hợp lệ. 

Thành phố: 
+ Số 04 
Nguyễn Tất 
Thành, phường 
Bà Rịa. 
+ Tòa nhà 
Trung tâm 
hành chính, 
Đường Lê Lợi, 
Phường Bình 
Dương. 

Không 

- Luật Sửa đổi, bổ 
sung Điều 6 và Phụ 
lục 4 về Danh mục 
ngành, nghề đầu tư 
kinh doanh có điều 
kiện của Luật Đầu tư 
ngày 22 tháng 11 
năm 2016; 
- Nghị định số 
09/2018/NĐ-CP 
ngày 15/01/2018 của 
Chính phủ quy định 
chi tiết Luật Thương 
mại và Luật Quản lý 
ngoại thương về hoạt 
động mua bán hàng 
hóa và các hoạt động 
liên quan trực tiếp 
đến mua bán hàng 
hóa của nhà đầu tư 
nước ngoài, tổ chức 
kinh tế có vốn đầu tư 
nước ngoài tại Việt 
Nam. 
- Nghị định số 
146/2025/NĐ-CP 
ngày 12/6/2025 của 
Chính phủ quy định 
về phân quyền, phân 
cấp trong lĩnh vực 
công nghiệp và 
thương mại. 
- Quyết định số 
2866/QĐ-BCT ngày 
13 tháng 10 năm 
2025 của Bộ trưởng 
Bộ Công thương về 
sửa đổi, bổ sung một 
số thủ tục hành 
chính tại Quyết định 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn giải 
quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Phí, 
lệ phí Căn cứ pháp lý 

số 1752/QĐ-BCT 
ngày 19 tháng 6 năm 
2025 và Quyết định 
số 1781/QĐ-BCT 
ngày 23 tháng 6 năm 
2025 của Bộ trưởng 
Bộ Công thương về 
việc công bố thủ tuc 
hành chính được sửa 
đổi, bổ sung, thủ tuc 
hành chính bị bãi bỏ 
và thủ tuc hành 
chính được ban hành 
mới trong các lĩnh 
vực quản lý Nhà 
nước của Bộ Công 
thương. 

4 Cấp Giấy 
phép kinh 
doanh cho 
tổ chức kinh 
tế có vốn 
đầu tư nước 
ngoài để 
thực hiện 
các dịch vu 
khác quy 
định tại 
khoản d, đ, 
e, g, h, i 
Điều 5 Nghị 
định 
09/2018/NĐ 
-CP 

28 ngày làm 
việc kể từ ngày 
nhận đủ hồ sơ 
hợp lệ. 

- Bộ phận Một 
cửa của Sở 
Công thương: 
Số 163 Hai Bà 
Trưng, Phường 
Xuân Hòa. 
- Trung tâm 
Phuc vu hành 
chính công 
Thành phố: 
+ Số 04 
Nguyễn Tất 
Thành, phường 
Bà Rịa. 
+ Tòa nhà 
Trung tâm 
hành chính, 
Đường Lê Lợi, 
Phường Bình 
Dương. 

Không - Luật Thương mại 
ngày 14 tháng 6 năm 
2005; 
- Luật Quản lý ngoại 
thương ngày 12 
tháng 6 năm 2017; 
- Luật Đầu tư ngày 
26 tháng 11 năm 
2014; 
- Luật Sửa đổi, bổ 
sung Điều 6 và Phu 
luc 4 về Danh muc 
ngành, nghề đầu tư 
kinh doanh có điều 
kiện của Luật Đầu tư 
ngày 22 tháng 11 
năm 2016; 
- Nghị định số 
09/2018/NĐ-CP 
ngày 15/01/2018 của 
Chính phủ quy định 
chi tiết Luật Thương 

5 Cấp lại Giấy 
phép kinh 
doanh cho 
tổ chức kinh 
tế có vốn 
đầu tư nước 

05 ngày làm 
việc kể từ ngày 
nhận đủ hồ sơ 
hợp lệ 

- Bộ phận Một 
cửa của Sở 
Công thương: 
Số 163 Hai Bà 
Trưng, Phường 
Xuân Hòa. 
- Trung tâm 
Phuc vu hành 
chính công 
Thành phố: 
+ Số 04 
Nguyễn Tất 
Thành, phường 
Bà Rịa. 
+ Tòa nhà 
Trung tâm 
hành chính, 
Đường Lê Lợi, 
Phường Bình 
Dương. 

Không 

- Luật Thương mại 
ngày 14 tháng 6 năm 
2005; 
- Luật Quản lý ngoại 
thương ngày 12 
tháng 6 năm 2017; 
- Luật Đầu tư ngày 
26 tháng 11 năm 
2014; 
- Luật Sửa đổi, bổ 
sung Điều 6 và Phu 
luc 4 về Danh muc 
ngành, nghề đầu tư 
kinh doanh có điều 
kiện của Luật Đầu tư 
ngày 22 tháng 11 
năm 2016; 
- Nghị định số 
09/2018/NĐ-CP 
ngày 15/01/2018 của 
Chính phủ quy định 
chi tiết Luật Thương 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn giải 
quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Phí, 
lệ phí Căn cứ pháp lý 

ngoài mại và Luật Quản lý 
ngoại thương về hoạt 
động mua bán hàng 
hóa và các hoạt động 
liên quan trực tiếp 
đến mua bán hàng 
hóa của nhà đầu tư 
nước ngoài, tổ chức 
kinh tế có vốn đầu tư 
nước ngoài tại Việt 
Nam. 
- Nghị định số 
146/2025/NĐ-CP 
ngày 12/6/2025 của 
Chính phủ quy định 
về phân quyền, phân 
cấp trong lĩnh vực 
công nghiệp và 
thương mại. 
- Quyết định số 
2866/QĐ-BCT ngày 
13 tháng 10 năm 
2025 của Bộ trưởng 
Bộ Công thương về 
sửa đổi, bổ sung một 
số thủ tục hành 
chính tại Quyết định 
số 1752/QĐ-BCT 
ngày 19 tháng 6 năm 
2025 và Quyết định 
số 1781/QĐ-BCT 
ngày 23 tháng 6 năm 
2025 của Bộ trưởng 
Bộ Công thương về 
việc công bố thủ tục 
hành chính được sửa 
đổi, bổ sung, thủ tục 
hành chính bị bãi bỏ 
và thủ tục hành 
chính được ban hành 
mới trong các lĩnh 

6 Điều chỉnh 
Giấy phép 
kinh doanh 
cho tổ chức 
kinh tế có 
vốn đầu tư 
nước ngoài 

28 ngày làm 
việc kể từ ngày 
nhận đủ hồ sơ 
hợp lệ. 

Không 

mại và Luật Quản lý 
ngoại thương về hoạt 
động mua bán hàng 
hóa và các hoạt động 
liên quan trực tiếp 
đến mua bán hàng 
hóa của nhà đầu tư 
nước ngoài, tổ chức 
kinh tế có vốn đầu tư 
nước ngoài tại Việt 
Nam. 
- Nghị định số 
146/2025/NĐ-CP 
ngày 12/6/2025 của 
Chính phủ quy định 
về phân quyền, phân 
cấp trong lĩnh vực 
công nghiệp và 
thương mại. 
- Quyết định số 
2866/QĐ-BCT ngày 
13 tháng 10 năm 
2025 của Bộ trưởng 
Bộ Công thương về 
sửa đổi, bổ sung một 
số thủ tục hành 
chính tại Quyết định 
số 1752/QĐ-BCT 
ngày 19 tháng 6 năm 
2025 và Quyết định 
số 1781/QĐ-BCT 
ngày 23 tháng 6 năm 
2025 của Bộ trưởng 
Bộ Công thương về 
việc công bố thủ tục 
hành chính được sửa 
đổi, bổ sung, thủ tục 
hành chính bị bãi bỏ 
và thủ tục hành 
chính được ban hành 
mới trong các lĩnh 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn giải 
quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Phí, 
lệ phí Căn cứ pháp lý 

vực quản lý Nhà 
nước của Bộ Công 
thương. 

7 Cấp giấy 
phép kinh 
doanh đồng 
thời với giấy 
phép lập cơ 
sở bán lẻ 
được quy 
định tại 
Điều 20 
Nghị định 
số 
09/2018/NĐ 
-CP. 

20 ngày làm 
việc, kể từ ngày 
nhận đủ hồ sơ 
hợp lệ. 

- Bộ phận Một 
cửa của Sở 
Công thương: 
Số 163 Hai Bà 
Trưng, Phường 
Xuân Hòa. 
- Trung tâm 
Phục vụ hành 
chính công 
Thành phố: 
+ Số 04 
Nguyễn Tất 
Thành, phường 
Bà Rịa. 
+ Tòa nhà 
Trung tâm 
hành chính, 
Đường Lê Lợi, 
Phường Bình 
Dương. 

Không - Luật Thương mại 
ngày 14 tháng 6 năm 
2005; 
- Luật Quản lý ngoại 
thương ngày 12 
tháng 6 năm 2017; 
- Luật Đầu tư ngày 
26 tháng 11 năm 
2014; 
- Luật Sửa đổi, bổ 
sung Điều 6 và Phụ 
lục 4 về Danh mục 
ngành, nghề đầu tư 
kinh doanh có điều 
kiện của Luật Đầu tư 
ngày 22 tháng 11 
năm 2016; 
- Nghị định số 
09/2018/NĐ-CP 
ngày 15/01/2018 của 
Chính phủ quy định 
chi tiết Luật Thương 
mại và Luật Quản lý 
ngoại thương về hoạt 
động mua bán hàng 
hóa và các hoạt động 
liên quan trực tiếp 
đến mua bán hàng 
hóa của nhà đầu tư 
nước ngoài, tổ chức 
kinh tế có vốn đầu tư 
nước ngoài tại Việt 
Nam. 
- Nghị định số 
146/2025/NĐ-CP 
ngày 12/6/2025 của 

8 Cấp giấy 
phép lập cơ 
sở bán lẻ thứ 
nhất, cơ sở 
bán lẻ ngoài 
cơ sở bán lẻ 
thứ nhất 
thuộc trường 
hợp không 
phải thực 
hiện thủ tục 
kiểm tra nhu 
cầu kinh tế 
(ENT) 

20 ngày làm 
việc kể từ ngày 
nhận đủ hồ sơ 
hợp lệ 

- Bộ phận Một 
cửa của Sở 
Công thương: 
Số 163 Hai Bà 
Trưng, Phường 
Xuân Hòa. 
- Trung tâm 
Phục vụ hành 
chính công 
Thành phố: 
+ Số 04 
Nguyễn Tất 
Thành, phường 
Bà Rịa. 
+ Tòa nhà 
Trung tâm 
hành chính, 
Đường Lê Lợi, 
Phường Bình 
Dương. 

Không 

- Luật Thương mại 
ngày 14 tháng 6 năm 
2005; 
- Luật Quản lý ngoại 
thương ngày 12 
tháng 6 năm 2017; 
- Luật Đầu tư ngày 
26 tháng 11 năm 
2014; 
- Luật Sửa đổi, bổ 
sung Điều 6 và Phụ 
lục 4 về Danh mục 
ngành, nghề đầu tư 
kinh doanh có điều 
kiện của Luật Đầu tư 
ngày 22 tháng 11 
năm 2016; 
- Nghị định số 
09/2018/NĐ-CP 
ngày 15/01/2018 của 
Chính phủ quy định 
chi tiết Luật Thương 
mại và Luật Quản lý 
ngoại thương về hoạt 
động mua bán hàng 
hóa và các hoạt động 
liên quan trực tiếp 
đến mua bán hàng 
hóa của nhà đầu tư 
nước ngoài, tổ chức 
kinh tế có vốn đầu tư 
nước ngoài tại Việt 
Nam. 
- Nghị định số 
146/2025/NĐ-CP 
ngày 12/6/2025 của 

9 Cấp giấy 
phép lập cơ 
sở bán lẻ 
ngoài cơ sở 
bán lẻ thứ 
nhất thuộc 
trường hợp 
phải thực 
hiện thủ tục 
kiểm tra nhu 

28 ngày làm 
việc và 30 ngày 
kể từ ngày nhận 
đủ hồ sơ hợp lệ 

- Bộ phận Một 
cửa của Sở 
Công thương: 
Số 163 Hai Bà 
Trưng, Phường 
Xuân Hòa. 
- Trung tâm 
Phục vụ hành 
chính công 
Thành phố: 
+ Số 04 
Nguyễn Tất 
Thành, phường 
Bà Rịa. 
+ Tòa nhà 
Trung tâm 
hành chính, 
Đường Lê Lợi, 
Phường Bình 
Dương. 

Không 

- Luật Thương mại 
ngày 14 tháng 6 năm 
2005; 
- Luật Quản lý ngoại 
thương ngày 12 
tháng 6 năm 2017; 
- Luật Đầu tư ngày 
26 tháng 11 năm 
2014; 
- Luật Sửa đổi, bổ 
sung Điều 6 và Phụ 
lục 4 về Danh mục 
ngành, nghề đầu tư 
kinh doanh có điều 
kiện của Luật Đầu tư 
ngày 22 tháng 11 
năm 2016; 
- Nghị định số 
09/2018/NĐ-CP 
ngày 15/01/2018 của 
Chính phủ quy định 
chi tiết Luật Thương 
mại và Luật Quản lý 
ngoại thương về hoạt 
động mua bán hàng 
hóa và các hoạt động 
liên quan trực tiếp 
đến mua bán hàng 
hóa của nhà đầu tư 
nước ngoài, tổ chức 
kinh tế có vốn đầu tư 
nước ngoài tại Việt 
Nam. 
- Nghị định số 
146/2025/NĐ-CP 
ngày 12/6/2025 của 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn giải 
quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Phí, 
lệ phí Căn cứ pháp lý 

cầu kinh tê 
(ENT) 

Chính phủ quy định 
về phân quyền, phân 
cấp trong lĩnh vực 
công nghiệp và 
thương mại. 
- Quyêt định số 
2866/QĐ-BCT ngày 
13 tháng 10 năm 
2025 của Bộ trưởng 
Bộ Công thương về 
sửa đổi, bổ sung một 
số thủ tục hành 
chính tại Quyêt định 
số 1752/QĐ-BCT 
ngày 19 tháng 6 năm 
2025 và Quyêt định 
số 1781/QĐ-BCT 
ngày 23 tháng 6 năm 
2025 của Bộ trưởng 
Bộ Công thương về 
việc công bố thủ tục 
hành chính được sửa 
đổi, bổ sung, thủ tục 
hành chính bị bãi bỏ 
và thủ tục hành 
chính được ban hành 
mới trong các lĩnh 
vực quản lý Nhà 
nước của Bộ Công 
thương. 

10 Điều chỉnh 
tên, mã số 
doanh 
nghiệp, địa 
chỉ trụ sở 
chính, tên, 
địa chỉ của 
cơ sở bán lẻ, 
loại hình 
của cơ sở 
bán lẻ, điều 
chỉnh giảm 
diện tích của 
cơ sở bán lẻ 
trên Giấy 
phép lập cơ 
sở bán lẻ 

05 ngày làm 
việc, kể từ ngày 
nhận đủ hồ sơ 
hợp lệ. 

Không 

Chính phủ quy định 
về phân quyền, phân 
cấp trong lĩnh vực 
công nghiệp và 
thương mại. 
- Quyêt định số 
2866/QĐ-BCT ngày 
13 tháng 10 năm 
2025 của Bộ trưởng 
Bộ Công thương về 
sửa đổi, bổ sung một 
số thủ tục hành 
chính tại Quyêt định 
số 1752/QĐ-BCT 
ngày 19 tháng 6 năm 
2025 và Quyêt định 
số 1781/QĐ-BCT 
ngày 23 tháng 6 năm 
2025 của Bộ trưởng 
Bộ Công thương về 
việc công bố thủ tục 
hành chính được sửa 
đổi, bổ sung, thủ tục 
hành chính bị bãi bỏ 
và thủ tục hành 
chính được ban hành 
mới trong các lĩnh 
vực quản lý Nhà 
nước của Bộ Công 
thương. 

11 Điều chỉnh 
tăng diện 
tích cơ sở 
bán lẻ thứ 
nhất trong 
trung tâm 
thương mại; 
tăng diện 
dích cơ sở 
bán lẻ ngoài 

05 ngày làm 
việc, kể từ ngày 
nhận đủ hồ sơ 
hợp lệ. 

- Bộ phận Một 
cửa của Sở 
Công thương: 
Số 163 Hai Bà 
Trưng, Phường 
Xuân Hòa. 
- Trung tâm 
Phục vụ hành 
chính công 

Không - Luật Thương mại 
ngày 14 tháng 6 năm 
2005; 
- Luật Quản lý ngoại 
thương ngày 12 
tháng 6 năm 2017; 
- Luật Đầu tư ngày 
26 tháng 11 năm 
2014; 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn giải 
quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Phí, 
lệ phí Căn cứ pháp lý 

cơ sở bán lẻ 
thứ nhất 
được lập 
trong trung 
tâm thương 
mại và 
không thuộc 
loại hình 
cửa hàng 
tiện lợi, siêu 
thị mini, đến 
mức dưới 
500m2 

Thành phố: 
+ Số 04 
Nguyễn Tất 
Thành, phường 
Bà Rịa. 
+ Tòa nhà 
Trung tâm 
hành chính, 
Đường Lê Lợi, 
Phường Bình 
Dương. 

- Luật Sửa đổi, bổ 
sung Điều 6 và Phụ 
lục 4 về Danh mục 
ngành, nghề đầu tư 
kinh doanh có điều 
kiện của Luật Đầu tư 
ngày 22 tháng 11 
năm 2016; 
- Nghị định số 
09/2018/NĐ-CP 
ngày 15/01/2018 của 
Chính phủ quy định 
chi tiết Luật Thương 
mại và Luật Quản lý 
ngoại thương về hoạt 
động mua bán hàng 
hóa và các hoạt động 
liên quan trực tiếp 
đến mua bán hàng 
hóa của nhà đầu tư 
nước ngoài, tổ chức 
kinh tế có vốn đầu tư 
nước ngoài tại Việt 
Nam. 
- Nghị định số 
146/2025/NĐ-CP 
ngày 12/6/2025 của 
Chính phủ quy định 
về phân quyền, phân 
cấp trong lĩnh vực 
công nghiệp và 
thương mại. 
- Quyết định số 
2866/QĐ-BCT ngày 
13 tháng 10 năm 
2025 của Bộ trưởng 
Bộ Công thương về 
sửa đổi, bổ sung một 
số thủ tục hành 
chính tại Quyết định 

12 Điều chỉnh 
tăng diện 
tích cơ sở 
bán lẻ thứ 
nhất không 
nằm trong 
trung tâm 
thương mại 

20 ngày làm 
việc, kể từ ngày 
nhận đủ hồ sơ 
hợp lệ 

Thành phố: 
+ Số 04 
Nguyễn Tất 
Thành, phường 
Bà Rịa. 
+ Tòa nhà 
Trung tâm 
hành chính, 
Đường Lê Lợi, 
Phường Bình 
Dương. 

Không 

- Luật Sửa đổi, bổ 
sung Điều 6 và Phụ 
lục 4 về Danh mục 
ngành, nghề đầu tư 
kinh doanh có điều 
kiện của Luật Đầu tư 
ngày 22 tháng 11 
năm 2016; 
- Nghị định số 
09/2018/NĐ-CP 
ngày 15/01/2018 của 
Chính phủ quy định 
chi tiết Luật Thương 
mại và Luật Quản lý 
ngoại thương về hoạt 
động mua bán hàng 
hóa và các hoạt động 
liên quan trực tiếp 
đến mua bán hàng 
hóa của nhà đầu tư 
nước ngoài, tổ chức 
kinh tế có vốn đầu tư 
nước ngoài tại Việt 
Nam. 
- Nghị định số 
146/2025/NĐ-CP 
ngày 12/6/2025 của 
Chính phủ quy định 
về phân quyền, phân 
cấp trong lĩnh vực 
công nghiệp và 
thương mại. 
- Quyết định số 
2866/QĐ-BCT ngày 
13 tháng 10 năm 
2025 của Bộ trưởng 
Bộ Công thương về 
sửa đổi, bổ sung một 
số thủ tục hành 
chính tại Quyết định 

13 Điều chỉnh 
tăng diện 
tích cơ sở 
bán lẻ khác 
và trường 
hợp cơ sở 
ngoài cơ sở 
bán lẻ thứ 
nhất thay 
đổi loại hình 
thành cửa 
hàng tiện 
lợi, siêu thị 
mini 

28 ngày làm 
việc và 30 
ngày, kể từ 
ngày nhận đủ 
hồ sơ hợp lệ. 

Thành phố: 
+ Số 04 
Nguyễn Tất 
Thành, phường 
Bà Rịa. 
+ Tòa nhà 
Trung tâm 
hành chính, 
Đường Lê Lợi, 
Phường Bình 
Dương. 

Không 

- Luật Sửa đổi, bổ 
sung Điều 6 và Phụ 
lục 4 về Danh mục 
ngành, nghề đầu tư 
kinh doanh có điều 
kiện của Luật Đầu tư 
ngày 22 tháng 11 
năm 2016; 
- Nghị định số 
09/2018/NĐ-CP 
ngày 15/01/2018 của 
Chính phủ quy định 
chi tiết Luật Thương 
mại và Luật Quản lý 
ngoại thương về hoạt 
động mua bán hàng 
hóa và các hoạt động 
liên quan trực tiếp 
đến mua bán hàng 
hóa của nhà đầu tư 
nước ngoài, tổ chức 
kinh tế có vốn đầu tư 
nước ngoài tại Việt 
Nam. 
- Nghị định số 
146/2025/NĐ-CP 
ngày 12/6/2025 của 
Chính phủ quy định 
về phân quyền, phân 
cấp trong lĩnh vực 
công nghiệp và 
thương mại. 
- Quyết định số 
2866/QĐ-BCT ngày 
13 tháng 10 năm 
2025 của Bộ trưởng 
Bộ Công thương về 
sửa đổi, bổ sung một 
số thủ tục hành 
chính tại Quyết định 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn giải 
quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Phí, 
lệ phí Căn cứ pháp lý 

số 1752/QĐ-BCT 
ngày 19 tháng 6 năm 
2025 và Quyết định 
số 1781/QĐ-BCT 
ngày 23 tháng 6 năm 
2025 của Bộ trưởng 
Bộ Công thương về 
việc công bố thủ tục 
hành chính được sửa 
đổi, bổ sung, thủ tục 
hành chính bị bãi bỏ 
và thủ tục hành 
chính được ban hành 
mới trong các lĩnh 
vực quản lý Nhà 
nước của Bộ Công 
thương. 

14 Cấp lại Giấy 
phép lập cơ 
sở bán lẻ 

05 ngày làm 
việc, kể từ ngày 
nhận đủ hồ sơ 
hợp lệ. 

- Bộ phận Một 
cửa của Sở 
Công thương: 
Số 163 Hai Bà 
Trưng, Phường 
Xuân Hòa. 
- Trung tâm 
Phục vụ hành 
chính công 
Thành phố: 
+ Số 04 
Nguyễn Tất 
Thành, phường 
Bà Rịa. 
+ Tòa nhà 
Trung tâm 
hành chính, 
Đường Lê Lợi, 
Phường Bình 
Dương. 

Không - Luật Thương mại 
ngày 14 tháng 6 năm 
2005; 
- Luật Quản lý ngoại 
thương ngày 12 
tháng 6 năm 2017; 
- Luật Đầu tư ngày 
26 tháng 11 năm 
2014; 
- Luật Sửa đổi, bổ 
sung Điều 6 và Phụ 
lục 4 về Danh mục 
ngành, nghề đầu tư 
kinh doanh có điều 
kiện của Luật Đầu tư 
ngày 22 tháng 11 
năm 2016; 
- Nghị định số 
09/2018/NĐ-CP 
ngày 15/01/2018 của 
Chính phủ quy định 
chi tiết Luật Thương 
mại và Luật Quản lý 

15 Gia hạn 
Giấy phép 
lập cơ sở 
bán lẻ 

05 ngày làm 
việc, kể từ ngày 
nhận đủ hồ sơ 
hợp lệ. 

- Bộ phận Một 
cửa của Sở 
Công thương: 
Số 163 Hai Bà 
Trưng, Phường 
Xuân Hòa. 
- Trung tâm 
Phục vụ hành 
chính công 
Thành phố: 
+ Số 04 
Nguyễn Tất 
Thành, phường 
Bà Rịa. 
+ Tòa nhà 
Trung tâm 
hành chính, 
Đường Lê Lợi, 
Phường Bình 
Dương. 

Không 

- Luật Thương mại 
ngày 14 tháng 6 năm 
2005; 
- Luật Quản lý ngoại 
thương ngày 12 
tháng 6 năm 2017; 
- Luật Đầu tư ngày 
26 tháng 11 năm 
2014; 
- Luật Sửa đổi, bổ 
sung Điều 6 và Phụ 
lục 4 về Danh mục 
ngành, nghề đầu tư 
kinh doanh có điều 
kiện của Luật Đầu tư 
ngày 22 tháng 11 
năm 2016; 
- Nghị định số 
09/2018/NĐ-CP 
ngày 15/01/2018 của 
Chính phủ quy định 
chi tiết Luật Thương 
mại và Luật Quản lý 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn giải 
quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Phí, 
lệ phí Căn cứ pháp lý 

ngoại thương về hoạt 
động mua bán hàng 
hóa và các hoạt động 
liên quan trực tiếp 
đến mua bán hàng 
hóa của nhà đầu tư 
nước ngoài, tổ chức 
kinh tế có vốn đầu tư 
nước ngoài tại Việt 
Nam. 
- Nghị định số 
146/2025/NĐ-CP 
ngày 12/6/2025 của 
Chính phủ quy định 
về phân quyền, phân 
cấp trong lĩnh vực 
công nghiệp và 
thương mại. 
- Quyết định số 
2866/QĐ-BCT ngày 
13 tháng 10 năm 
2025 của Bộ trưởng 
Bộ Công thương về 
sửa đổi, bổ sung một 
số thủ tục hành 
chính tại Quyết định 
số 1752/QĐ-BCT 
ngày 19 tháng 6 năm 
2025 và Quyết định 
số 1781/QĐ-BCT 
ngày 23 tháng 6 năm 
2025 của Bộ trưởng 
Bộ Công thương về 
việc công bố thủ tục 
hành chính được sửa 
đổi, bổ sung, thủ tục 
hành chính bị bãi bỏ 
và thủ tục hành 
chính được ban hành 
mới trong các lĩnh 
vực quản lý Nhà 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn giải 
quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Phí, 
lệ phí Căn cứ pháp lý 

nước của Bộ Công 
thương. 

16 Cấp Giấy 
phép lập cơ 
sở bán lẻ 
cho phép cơ 
sở bán lẻ 
được tiêp 
tục hoạt 
động 

55 ngày làm 
việc, kể từ ngày 
nhận đủ hồ sơ 
hợp lệ. 

- Bộ phận Một 
cửa của Sở 
Công thương: 
Số 163 Hai Bà 
Trưng, Phường 
Xuân Hòa. 
- Trung tâm 
Phục vụ hành 
chính công 
Thành phố: 
+ Số 04 
Nguyễn Tất 
Thành, phường 
Bà Rịa. 
+ Tòa nhà 
Trung tâm 
hành chính, 
Đường Lê Lợi, 
Phường Bình 
Dương. 

Không - Luật Thương mại 
ngày 14 tháng 6 năm 
2O05; 
- Luật Quản lý ngoại 
thương ngày 12 
tháng 6 năm 2017; 
- Luật Đầu tư ngày 
26 tháng 11 năm 
2014; 
- Luật Sửa đổi, bổ 
sung Điều 6 và Phụ 
lục 4 về Danh mục 
ngành, nghề đầu tư 
kinh doanh có điều 
kiện của Luật Đầu tư 
ngày 22 tháng 11 
năm 2016; 
- Nghị định số 
09/2018/NĐ-CP 
ngày 15/01/2018 của 
Chính phủ quy định 
chi tiêt Luật Thương 
mại và Luật Quản lý 
ngoại thương về hoạt 
động mua bán hàng 
hóa và các hoạt động 
liên quan trực tiêp 
đên mua bán hàng 
hóa của nhà đầu tư 
nước ngoài, tổ chức 
kinh tê có vốn đầu tư 
nước ngoài tại Việt 
Nam. 
- Nghị định số 
146/2025/NĐ-CP 
ngày 12/6/2025 của 
Chính phủ quy định 
về phân quyền, phân 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn giải 
quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Phí, 
lệ phí Căn cứ pháp lý 

cấp trong lĩnh vực 
công nghiệp và 
thương mại. 
- Quyết định số 
1752/QĐ-BCT ngày 
19 tháng 6 năm 2025 
của Bộ trưởng Bộ 
Công thương về 
công bố thủ tục hành 
chính mới ban hành, 
được sửa đổi, bổ 
sung và thủ tục hành 
chính bị bãi bỏ trong 
các lĩnh vực thuộc 
phạm vi chức năng 
quản lý của Bộ Công 
thương. 

VI 
I 

Lĩnh vực Điện 

1 Cấp giấy 
phép hoạt 
động phân 
phối điện 
thuộc thẩm 
quyền cấp 
của Ủy ban 
nhân dân 
cấp tỉnh 

Trong thời hạn 
14 ngày từ ngày 
nhận được hồ 
sơ đầy đủ và 
hợp lệ. 

- Bộ phận Một 
cửa của Sở 
Công thương: 
Số 163 Hai Bà 
Trưng, Phường 
Xuân Hòa. 
- Trung tâm 
Phục vụ hành 
chính công 

Theo quy 
định tại 
Thông tư 
số 
106/2020/ 
TT-BCT; 
Thông tư 
số 
64/2025/ 

- Luật Điện lực ngày 
30/11/2024; 
- Nghị định số 
61/2025/NĐ-CP 
ngày 04/3/2025 của 
Chính phủ quy định 
chi tiết một số Điều 
của Luật Điện lực về 
giấy phép hoạt động 

2 Cấp giấy 
phép hoạt 
động bán 
buôn điện 
thuộc thẩm 
quyền cấp 
của Ủy ban 
nhân dân 
cấp tỉnh 

Trong thời hạn 
14 ngày từ ngày 
nhận được hồ 
sơ đầy đủ và 
hợp lệ. 

Thành phố: 
+ Số 04 
Nguyễn Tất 
Thành, phường 
Bà Rịa. 
+ Tòa nhà 
Trung tâm 
hành chính, 
Đường Lê Lợi, 
Phường Bình 

TT-BTC 
và các 
văn bản 
sửa đổi, 
thay thế. 

điện lực. 
- Nghị định số 
146/2025/NĐ-CP 
ngày 12 tháng 6 năm 
2025 của Chính phủ 
quy định về phân 
quyền, phân cấp 
trong lĩnh vực công 
nghiệp và thương 
mại. 

3 Cấp giấy Trong thời hạn Dương. - Thông tư số 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn giải 
quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Phí, 
lệ phí Căn cứ pháp lý 

phép hoạt 
động bán lẻ 
điện thuộc 
thẩm quyền 
cấp của Ủy 
ban nhân 
dân cấp tỉnh 

14 ngày từ ngày 
nhận được hồ 
sơ đầy đủ và 
hợp lệ. 

106/2020/TT-BCT 
ngày 08/12/2020 của 
Bộ trưởng Bộ Tài 
chính quy định mức 
thu, chế độ thu, nộp, 
quản lý và sử dụng 
phí thẩm định cấp 
giấy phép hoạt động 
điện lực. 
- Thông tư số 
64/2025/TT-BTC 
ngày 30 tháng 6 năm 
2025 của Bộ trưởng 
Bộ Tài chính quy 
định mức thu, miễn 
một số khoản phí, lệ 
phí nhằm hỗ trợ cho 
doanh nghiệp, người 
dân. 
- Quyết định số 
2866/QĐ-BCT ngày 
13 tháng 10 năm 
2025 của Bộ trưởng 
Bộ Công thương về 
sửa đổi, bổ sung một 
số thủ tục hành 
chính tại Quyết định 
số 1752/QĐ-BCT 
ngày 19 tháng 6 năm 
2025 và Quyết định 
số 1781/QĐ-BCT 
ngày 23 tháng 6 năm 
2025 của Bộ trưởng 
Bộ Công thương về 
việc công bố thủ tục 
hành chính được sửa 
đổi, bổ sung, thủ tục 
hành chính bị bãi bỏ 
và thủ tục hành 
chính được ban hành 
mới trong các lĩnh 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn giải 
quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Phí, 
lệ phí Căn cứ pháp lý 

vực quản lý Nhà 
nước của Bộ Công 
thương. 

VI 
II 

Lĩnh vực Xuất nhập khẩu 

1 Thủ tục cấp 
Giấy chứng 
nhận lưu 
hành tự do 
(CFS) đối 
với hàng 
hóa xuất 
khẩu 

03 ngày làm 
việc, kể từ ngày 
thương nhân 
nộp hồ sơ đầy 
đủ, đúng quy 
định. 

- Bộ phận Một 
cửa của Sở 
Công thương: 
Số 163 Hai Bà 
Trưng, Phường 
Xuân Hòa. 
- Trung tâm 
Phục vụ hành 
chính công 

Không 
quy định 

- Luật Quản lý ngoại 
thương ngày 12 
tháng 6 năm 2017; 
- Nghị định số 
69/2018/NĐ-CP 
ngày 15 tháng 5 năm 
2018 của Chính phủ 
quy định chi tiết một 
số điều của Luật 

2 Thủ tục sửa 
đổi, bổ 
sung/ cấp lại 
Giấy chứng 
nhận lưu 
hành tự do 
(CFS) đối 
với hàng 
hóa xuất 
khẩu 

03 ngày làm 
việc, kể từ ngày 
thương nhân 
nộp hồ sơ đầy 
đủ, đúng quy 
định. 

Thành phố: 
+ Số 04 
Nguyễn Tất 
Thành, phường 
Bà Rịa. 
+ Tòa nhà 
Trung tâm 
hành chính, 
Đường Lê Lợi, 
Phường Bình 
Dương. 

Không 
quy định 

Quản lý ngoại 
thương; 
- Nghị định số 
146/2025/NĐ-CP 
ngày 12/6/2025 của 
Chính phủ Quy định 
về phân quyền, phân 
cấp trong lĩnh vực 
công nghiệp và 
thương mại; 
- Thông tư số 
12/2018/TT-BCT 
ngày 15 tháng 6 năm 
2018 của Bộ trưởng 
Bộ Công thương quy 
định chi tiết một số 
điều của Luật Quản 
lý ngoại thương và 
Nghị định số 
69/2018/NĐ-CP 
ngày 15 tháng 5 năm 
2018 của Chính phủ 
quy định chi tiết một 
số điều của Luật 
Quản lý ngoại 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn giải 
quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Phí, 
lệ phí Căn cứ pháp lý 

thương; 
- Thông tư số 
38/2025/TT-BCT 
ngày 19/6/2025 của 
Bộ trưởng Bộ Công 
thương sửa đổi, bổ 
sung một số quy 
định về phân cấp 
thực hiện thủ tục 
hành chính trong các 
lĩnh vực thuộc phạm 
vi quản lý của Bộ 
Công thương. 
- Quyết định số 
2866/QĐ-BCT ngày 
13 tháng 10 năm 
2025 của Bộ trưởng 
Bộ Công thương về 
sửa đổi, bổ sung một 
số thủ tục hành 
chính tại Quyết định 
số 1752/QĐ-BCT 
ngày 19 tháng 6 năm 
2025 và Quyết định 
số 1781/QĐ-BCT 
ngày 23 tháng 6 năm 
2025 của Bộ trưởng 
Bộ Công thương về 
việc công bố thủ tục 
hành chính đươc sửa 
đổi, bổ sung, thủ tục 
hành chính bị bãi bỏ 
và thủ tục hành 
chính đươc ban hành 
mới trong các lĩnh 
vực quản lý Nhà 
nước của Bộ Công 
thương. 

3 Thủ tục sửa 
đổi, bổ 

03 ngày làm 
việc, kể từ ngày 

- Bộ phận Một 
cửa của Sở 

Không 
quy định 

- Luật Quản lý ngoại 
thương số 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn giải 
quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Phí, 
lệ phí Căn cứ pháp lý 

sung/cấp lại 
Giấy phép 
quá cảnh 
hàng hóa 

thương nhân 
nộp hồ sơ đầy 
đủ, đúng quy 
định. 

Công thương: 
Số 163 Hai Bà 
Trưng, Phường 
Xuân Hòa. 
- Trung tâm 
Phục vụ hành 
chính công 
Thành phố: 
+ Số 04 
Nguyễn Tất 
Thành, phường 
Bà Rịa. 
+ Tòa nhà 
Trung tâm 
hành chính, 
Đường Lê Lợi, 
Phường Bình 
Dương. 

05/2017/QH14 ngày 
12 tháng 6 năm 
2017; 
- Nghị định số 
69/2018/NĐ-CP 
ngày 15 tháng 5 năm 
2018 của Chính phủ 
quy định chi tiết một 
số điều của Luật 
Quản lý ngoại 
thương; 
- Nghị định số 
146/2025/NĐ-CP 
ngày 12 tháng 6 năm 
2025 của Chính phủ 
quy định về phân 
quyền, phân cấp 
trong lĩnh vực công 
nghiệp và thương 
mại. 
- Quyết định số 
2866/QĐ-BCT ngày 
13 tháng 10 năm 
2025 của Bộ trưởng 
Bộ Công thương về 
sửa đổi, bổ sung một 
số thủ tục hành 
chính tại Quyết định 
số 1752/QĐ-BCT 
ngày 19 tháng 6 năm 
2025 và Quyết định 
số 1781/QĐ-BCT 
ngày 23 tháng 6 năm 
2025 của Bộ trưởng 
Bộ Công thương về 
việc công bố thủ tục 
hành chính được sửa 
đổi, bổ sung, thủ tục 
hành chính bị bãi bỏ 
và thủ tục hành 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn giải 
quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Phí, 
lệ phí Căn cứ pháp lý 

chính được ban hành 
mới trong các lĩnh 
vực quản lý Nhà 
nước của Bộ Công 
thương. 

IX Lĩnh vực Lưu thông hàng hóa trong nước 
1 Cấp giấy 

phép sản 
xuất rượu 
công nghiệp 
có quy mô 
từ 3 triệu 
lít/năm trở 
lên 

15 ngày làm 
việc kể từ ngày 
nhận đủ hồ sơ 
hợp lệ của 
doanh nghiệp. 

- Bộ phận Một 
cửa của Sở 
Công thương: 
Số 163 Hai Bà 
Trưng, Phường 
Xuân Hòa. 
- Trung tâm 
Phục vụ hành 
chính công 
Thành phố: 
+ Số 04 
Nguyễn Tất 
Thành, phường 
Bà Rịa. 
+ Tòa nhà 
Trung tâm 
hành chính, 
Đường Lê Lợi, 
Phường Bình 
Dương. 

Theo quy 
định của 
pháp luật 
về phí, lệ 
phí hiện 
hành 

- Nghị định số 
105/2017/NĐ-CP 
ngày 14 tháng 9 năm 
2017 của Chính phủ 
về kinh doanh rượu. 
- Nghị định số 
17/2020/NĐ-CP 
ngày 05 tháng 02 
năm 2020 của Chính 
phủ sửa đổi, bổ sung 
một số điều của các 
Nghị định liên quan 
đến điều kiện đầu tư 
kinh doanh thuộc 
lĩnh vực quản lý nhà 
nước của Bộ Công 
thương. 
- Nghị định số 
146/2025/NĐ-CP 
ngày 12 tháng 6 năm 
2025 của Chính phủ 
quy định về phân 
quyền, phân cấp 
trong lĩnh vực công 
nghiệp và thương 
mại. 
- Quyết định số 
2866/QĐ-BCT ngày 
13 tháng 10 năm 
2025 của Bộ trưởng 
Bộ Công thương về 
sửa đổi, bổ sung một 
số thủ tục hành 
chính tại Quyết định 

2 Cấp lại giấy 
phép sản 
xuất rượu 
công nghiệp 
có quy mô 
từ 3 triệu 
lít/năm trở 
lên (Mã số 
TTHC: 
1.003992) 

07 ngày làm 
việc kể từ ngày 
nhận đủ hồ sơ 
hợp lệ của 
doanh nghiệp. 

- Bộ phận Một 
cửa của Sở 
Công thương: 
Số 163 Hai Bà 
Trưng, Phường 
Xuân Hòa. 
- Trung tâm 
Phục vụ hành 
chính công 
Thành phố: 
+ Số 04 
Nguyễn Tất 
Thành, phường 
Bà Rịa. 
+ Tòa nhà 
Trung tâm 
hành chính, 
Đường Lê Lợi, 
Phường Bình 
Dương. 

Theo quy 
định của 
pháp luật 
về phí, lệ 
phí hiện 
hành 

- Nghị định số 
105/2017/NĐ-CP 
ngày 14 tháng 9 năm 
2017 của Chính phủ 
về kinh doanh rượu. 
- Nghị định số 
17/2020/NĐ-CP 
ngày 05 tháng 02 
năm 2020 của Chính 
phủ sửa đổi, bổ sung 
một số điều của các 
Nghị định liên quan 
đến điều kiện đầu tư 
kinh doanh thuộc 
lĩnh vực quản lý nhà 
nước của Bộ Công 
thương. 
- Nghị định số 
146/2025/NĐ-CP 
ngày 12 tháng 6 năm 
2025 của Chính phủ 
quy định về phân 
quyền, phân cấp 
trong lĩnh vực công 
nghiệp và thương 
mại. 
- Quyết định số 
2866/QĐ-BCT ngày 
13 tháng 10 năm 
2025 của Bộ trưởng 
Bộ Công thương về 
sửa đổi, bổ sung một 
số thủ tục hành 
chính tại Quyết định 

3 Cấp sửa đổi, 
bổ sung giấy 
phép sản 
xuất rượu 
công nghiệp 
có quy mô 
từ 3 triệu 
lít/năm trở 
lên (Mã số 
TTHC: 
1.004007) 

07 ngày làm 
việc kể từ ngày 
nhận đủ hồ sơ 
hợp lệ của 
doanh nghiệp. 

- Bộ phận Một 
cửa của Sở 
Công thương: 
Số 163 Hai Bà 
Trưng, Phường 
Xuân Hòa. 
- Trung tâm 
Phục vụ hành 
chính công 
Thành phố: 
+ Số 04 
Nguyễn Tất 
Thành, phường 
Bà Rịa. 
+ Tòa nhà 
Trung tâm 
hành chính, 
Đường Lê Lợi, 
Phường Bình 
Dương. 

Theo quy 
định của 
pháp luật 
về phí, lệ 
phí hiện 
hành 

- Nghị định số 
105/2017/NĐ-CP 
ngày 14 tháng 9 năm 
2017 của Chính phủ 
về kinh doanh rượu. 
- Nghị định số 
17/2020/NĐ-CP 
ngày 05 tháng 02 
năm 2020 của Chính 
phủ sửa đổi, bổ sung 
một số điều của các 
Nghị định liên quan 
đến điều kiện đầu tư 
kinh doanh thuộc 
lĩnh vực quản lý nhà 
nước của Bộ Công 
thương. 
- Nghị định số 
146/2025/NĐ-CP 
ngày 12 tháng 6 năm 
2025 của Chính phủ 
quy định về phân 
quyền, phân cấp 
trong lĩnh vực công 
nghiệp và thương 
mại. 
- Quyết định số 
2866/QĐ-BCT ngày 
13 tháng 10 năm 
2025 của Bộ trưởng 
Bộ Công thương về 
sửa đổi, bổ sung một 
số thủ tục hành 
chính tại Quyết định 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn giải 
quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Phí, 
lệ phí Căn cứ pháp lý 

số 1752/QĐ-BCT 
ngày 19 tháng 6 năm 
2025 và Quyết định 
số 1781/QĐ-BCT 
ngày 23 tháng 6 năm 
2025 của Bộ trưởng 
Bộ Công thương về 
việc công bố thủ tục 
hành chính được sửa 
đổi, bổ sung, thủ tục 
hành chính bị bãi bỏ 
và thủ tục hành 
chính được ban hành 
mới trong các lĩnh 
vực quản lý Nhà 
nước của Bộ Công 
thương. 

X Lĩnh vực Hóa chất 
1 Cấp giấy 

chứng nhận 
đủ điều kiện 
sản xuất hóa 
chất sản 
xuất, kinh 
doanh có 
điều kiện 
trong lĩnh 
vực công 
nghiệp 

- 12 ngày làm 
việc kể từ ngày 
nhận đủ hồ sơ 
hợp lệ đối với 
trường hợp cơ 
sở sản xuất, 
kinh doanh hóa 
chất của tổ 
chức, cá nhân 
được đặt tại địa 
phương đặt trụ 
sở chính. 
- 15 ngày làm 
việc kể từ ngày 
nhận đủ hồ sơ 
hợp lệ đối với 
trường hợp tổ 
chức, cá nhân 
có cơ sở sản 
xuất, kinh 
doanh hóa chất 
tại địa phương 

- Bộ phận Một 
cửa của Sở 
Công thương: 
Số 163 Hai Bà 
Trưng, Phường 
Xuân Hòa. 
- Trung tâm 
Phục vụ hành 
chính công 
Thành phố: 
+ Số 04 
Nguyễn Tất 
Thành, phường 
Bà Rịa. 
+ Tòa nhà 
Trung tâm 
hành chính, 
Đường Lê Lợi, 
Phường Bình 
Dương. 

Quy định 
tại Thông 
tư số 
08/2018/ 
TT-BTC 
của Bộ 
Tài chính 
Quy định 
mức thu, 
chế độ 
thu, nộp, 
quản lý 
và sử 
dụng phí 
trong hoạt 
động hóa 
chất. 

- Luật Hóa chất ngày 
21 tháng 11 năm 
2007; 
- Nghị định số 
113/2017/NĐ-CP 
ngày 09 tháng 10 
năm 2017 của Chính 
phủ quy định chi tiết 
và hướng dẫn thi 
hành một số điều của 
luật hóa chấ; 
- Nghị định số 
17/2020/NĐ-CP 
ngày 05 tháng 02 
năm 2020của Chính 
phủ sửa đổi, bổ sung 
một số điều của các 
Nghị định liên quan 
đến điều kiện đầu tư 
kinh doanh thuộc 
lĩnh vực quản lý nhà 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn giải 
quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Phí, 
lệ phí Căn cứ pháp lý 

khác với địa 
phương đặt trụ 
sở chính. 

nước của Bộ Công 
thương; 
- Nghị định số 
82/2022/NĐ-CP của 
Chính phủ sửa đổi, 
bổ sung một số điều 
của Nghị định 
số 113/2017/NĐ-
CP ngày 09 tháng 10 
năm 2017 của Chính 
phủ quy định chi tiết 
và hướng dẫn thi 
hành một số điều của 
Luật Hóa chất; 
- Nghị định số 
146/2025/NĐ-CP 
ngày 12 tháng 6 năm 
2025 của Chính phủ 
quy định về phân 
quyền, phân cấp 
trong lĩnh vực công 
nghiệp và thương 
mại. 
- Quyết định số 
2866/QĐ-BCT ngày 
13 tháng 10 năm 
2025 của Bộ trưởng 
Bộ Công thương về 
sửa đổi, bổ sung một 
số thủ tục hành 
chính tại Quyết định 
số 1752/QĐ-BCT 
ngày 19 tháng 6 năm 
2025 và Quyết định 
số 1781/QĐ-BCT 
ngày 23 tháng 6 năm 
2025 của Bộ trưởng 
Bộ Công thương về 
việc công bố thủ tục 
hành chính được sửa 

2 Cấp lại giấy 
chứng nhận 
đủ điều kiện 
sản xuất hóa 
chất sản 
xuất, kinh 
doanh có 
điều kiện 
trong lĩnh 
vực công 
nghiệp 

05 ngày làm 
việc kể từ ngày 
nhận đủ hồ sơ 
hợp lệ. 

nước của Bộ Công 
thương; 
- Nghị định số 
82/2022/NĐ-CP của 
Chính phủ sửa đổi, 
bổ sung một số điều 
của Nghị định 
số 113/2017/NĐ-
CP ngày 09 tháng 10 
năm 2017 của Chính 
phủ quy định chi tiết 
và hướng dẫn thi 
hành một số điều của 
Luật Hóa chất; 
- Nghị định số 
146/2025/NĐ-CP 
ngày 12 tháng 6 năm 
2025 của Chính phủ 
quy định về phân 
quyền, phân cấp 
trong lĩnh vực công 
nghiệp và thương 
mại. 
- Quyết định số 
2866/QĐ-BCT ngày 
13 tháng 10 năm 
2025 của Bộ trưởng 
Bộ Công thương về 
sửa đổi, bổ sung một 
số thủ tục hành 
chính tại Quyết định 
số 1752/QĐ-BCT 
ngày 19 tháng 6 năm 
2025 và Quyết định 
số 1781/QĐ-BCT 
ngày 23 tháng 6 năm 
2025 của Bộ trưởng 
Bộ Công thương về 
việc công bố thủ tục 
hành chính được sửa 

3 Cấp điều 
chỉnh giấy 
chứng nhận 
đủ điều kiện 
sản xuất hóa 
chất sản 
xuất, kinh 
doanh có 
điều kiện 
trong lĩnh 
vực công 
nghiệp 

- 12 ngày làm 
việc kể từ ngày 
nhận đủ hồ sơ 
hợp lệ đối với 
trường hợp cơ 
sở sản xuất, 
kinh doanh hóa 
chất của tổ 
chức, cá nhân 
được đặt tại địa 
phương đặt trụ 
sở chính. 
- 15 ngày làm 
việc kể từ ngày 
nhận đủ hồ sơ 
hợp lệ đối với 
trường hợp tổ 
chức, cá nhân 
có cơ sở sản 
xuất, kinh 
doanh hóa chất 
tại địa phương 
khác với địa 
phương đặt trụ 
sở chính. 

nước của Bộ Công 
thương; 
- Nghị định số 
82/2022/NĐ-CP của 
Chính phủ sửa đổi, 
bổ sung một số điều 
của Nghị định 
số 113/2017/NĐ-
CP ngày 09 tháng 10 
năm 2017 của Chính 
phủ quy định chi tiết 
và hướng dẫn thi 
hành một số điều của 
Luật Hóa chất; 
- Nghị định số 
146/2025/NĐ-CP 
ngày 12 tháng 6 năm 
2025 của Chính phủ 
quy định về phân 
quyền, phân cấp 
trong lĩnh vực công 
nghiệp và thương 
mại. 
- Quyết định số 
2866/QĐ-BCT ngày 
13 tháng 10 năm 
2025 của Bộ trưởng 
Bộ Công thương về 
sửa đổi, bổ sung một 
số thủ tục hành 
chính tại Quyết định 
số 1752/QĐ-BCT 
ngày 19 tháng 6 năm 
2025 và Quyết định 
số 1781/QĐ-BCT 
ngày 23 tháng 6 năm 
2025 của Bộ trưởng 
Bộ Công thương về 
việc công bố thủ tục 
hành chính được sửa 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn giải 
quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Phí, 
lệ phí Căn cứ pháp lý 

4 Cấp y
 

ấ i g - 12 ngày làm đổi, bổ sung, thủ tục 
chứng nhận việc kể từ ngày hành chính bị bãi bỏ 
đủ điều kiện nhận đủ hồ sơ và thủ tục hành 
kinh doanh hợp lệ đối với chính được ban hành 
hóa chất sản trường hợp cơ mới trong các lĩnh 
xuất, kinh t, ấ u x 

sả 

ở s vực quản lý Nhà 
doanh có kinh doanh hóa nước của Bộ Công 
điều kiện chất của tổ thương. 
trong lĩnh chức, cá nhân 
vực công được đặt tại địa 
nghiệp phương đặt trụ 

sở chính. 
- 15 ngày làm 
việc kể từ ngày 
nhận đủ hồ sơ 
hợp lệ đối với 
trường hợp tổ 
chức, cá nhân 
có cơ sở sản 
xuất, kinh 
doanh hóa chất 
tại địa phương 
khác với địa 
phương đặt trụ 
sở chính. 

5 Cấp lại giấy 05 ngày làm 
chứng nhận việc kể từ ngày 
đủ điều kiện nhận đủ hồ sơ 
kinh doanh hợp lệ. 
hóa chất sản 
xuất, kinh 
doanh có 
điều kiện 
trong lĩnh 
vực công 
nghiệp 

6 Cấp 
chỉnh 
chứng 

điều 
giấy 
nhận 

- 12 ngày làm 
việc kể từ ngày 
nhận đủ hồ sơ 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn giải 
quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Phí, 
lệ phí Căn cứ pháp lý 

đủ điêu kiện hợp lệ đối với 
kinh doanh trường hợp cơ 
hóa chất sản 

ất
, 

u x 

sả 

ở s 

xuất, kinh kinh doanh hóa 
doanh có chất của tổ 
điêu kiện chức, cá nhân 
trong lĩnh được đặt tại địa 
vực công phương đặt trụ 
nghiệp sở chính. 

- 15 ngày làm 
việc kể từ ngày 
nhận đủ hồ sơ 
hợp lệ đối với 
trường hợp tổ 
chức, cá nhân 
có cơ sở sản 
xuất, kinh 
doanh hóa chất 
tại địa phương 
khác với địa 
phương đặt trụ 
sở chính. 

7 Cấp 
chứng 

giấy 
nhận 

- 12 ngày làm 
việc kể từ ngày 

đủ điêu kiện nhận đủ hồ sơ 
sản xuất và hợp lệ đối với 
kinh doanh trường hợp cơ 
hóa chất sản 

ất
, 

u x 

sả 

ở s 

xuất, kinh kinh doanh hóa 
doanh có chất của tổ 
điêu kiện chức, cá nhân 
trong lĩnh được đặt tại địa 
vực công phương đặt trụ 
nghiệp sở chính. 

- 15 ngày làm 
việc kể từ ngày 
nhận đủ hồ sơ 
hợp lệ đối với 
trường hợp tổ 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn giải 
quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Phí, 
lệ phí Căn cứ pháp lý 

chức, cá nhân 
có cơ sở sản 
xuất, kinh 
doanh hóa chất 
tại địa phương 
khác với địa 
phương đặt trụ 
sở chính. 

8 Cấp lại giấy 
chứng nhận 
đủ điều kiện 
sản xuất và 
kinh doanh 
hóa chất sản 
xuất, kinh 
doanh có 
điều kiện 
trong lĩnh 
vực công 
nghiệp 

05 ngày làm 
việc kể từ ngày 
nhận đủ hồ sơ 
hợp lệ. 

9 Cấp điều 
chỉnh giấy 
chứng nhận 
đủ điều kiện 
sản xuất và 
kinh doanh 
hóa chất sản 
xuất, kinh 
doanh có 
điều kiện 
trong lĩnh 
vực công 
nghiệp 

- 12 ngày làm 
việc kể từ ngày 
nhận đủ hồ sơ 
hợp lệ đối với 
trường hợp cơ 
sở sản xuất, 
kinh doanh hóa 
chất của tổ 
chức, cá nhân 
được đặt tại địa 
phương đặt trụ 
sở chính. 
- 15 ngày làm 
việc kể từ ngày 
nhận đủ hồ sơ 
hợp lệ đối với 
trường hợp tổ 
chức, cá nhân 
có cơ sở sản 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn giải 
quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Phí, 
lệ phí Căn cứ pháp lý 

xuất, kinh 
doanh hóa chất 
tại địa phương 
khác với địa 
phương đặt trụ 
sở chính. 

XI Lĩnh vực Kinh doanh khí 
1 Cấp Giấy 

chứng nhận 
đủ điều kiện 
thương nhân 
xuất khẩu, 
nhập khẩu 
LPG 

15 ngày làm 
việc kể từ ngày 
nhận đủ hồ sơ 
hợp lệ của 
Thương nhân. 

- Bộ phận Một 
cửa của Sở 
Công thương: 
Số 163 Hai Bà 
Trưng, Phường 
Xuân Hòa. 
- Trung tâm 
Phục vụ hành 
chính công 
Thành phố: 
+ Số 04 
Nguyễn Tất 
Thành, phường 
Bà Rịa. 
+ Tòa nhà 
Trung tâm 
hành chính, 
Đường Lê Lợi, 
Phường Bình 
Dương. 

Theo quy 
định của 
pháp luật 
về phí, lệ 
phí hiện 
hành. 

- Nghị định số 
87/2018/NĐ-CP 
ngày 15/6/2018 của 
Chính phủ về kinh 
doanh khí; 
- Nghị định số 
17/2020/NĐ-CP 
ngày 05/02/2020 của 
Chính phủ sửa đổi bổ 
sung một số điều các 
Nghị định liên quan 
đến điều kiện đầu tư 
kinh doanh thuộc 
quản lý nhà nước của 
Bộ Công thương. 
- Nghị định số 
146/2025/NĐ-CP 
ngày 12 tháng 6 năm 
2025 của Chính phủ 
quy định về phân 
quyền, phân cấp 
trong lĩnh vực công 
nghiệp và thương 
mại. 
- Quyết định số 
2866/QĐ-BCT ngày 
13 tháng 10 năm 
2025 của Bộ trưởng 
Bộ Công thương về 
sửa đổi, bổ sung một 
số thủ tục hành 
chính tại Quyết định 

2 Cấp điều 
chỉnh Giấy 
chứng nhận 
đủ điều kiện 
thương nhân 
xuất khẩu, 
nhập khẩu 
LPG 

07 ngày làm 
việc kể từ ngày 
nhận đủ hồ sơ 
hợp lệ. 

- Bộ phận Một 
cửa của Sở 
Công thương: 
Số 163 Hai Bà 
Trưng, Phường 
Xuân Hòa. 
- Trung tâm 
Phục vụ hành 
chính công 
Thành phố: 
+ Số 04 
Nguyễn Tất 
Thành, phường 
Bà Rịa. 
+ Tòa nhà 
Trung tâm 
hành chính, 
Đường Lê Lợi, 
Phường Bình 
Dương. 

Nộp phí 
theo quy 
định của 
pháp luật 
về phí, lệ 
phí hiện 
hành. 

- Nghị định số 
87/2018/NĐ-CP 
ngày 15/6/2018 của 
Chính phủ về kinh 
doanh khí; 
- Nghị định số 
17/2020/NĐ-CP 
ngày 05/02/2020 của 
Chính phủ sửa đổi bổ 
sung một số điều các 
Nghị định liên quan 
đến điều kiện đầu tư 
kinh doanh thuộc 
quản lý nhà nước của 
Bộ Công thương. 
- Nghị định số 
146/2025/NĐ-CP 
ngày 12 tháng 6 năm 
2025 của Chính phủ 
quy định về phân 
quyền, phân cấp 
trong lĩnh vực công 
nghiệp và thương 
mại. 
- Quyết định số 
2866/QĐ-BCT ngày 
13 tháng 10 năm 
2025 của Bộ trưởng 
Bộ Công thương về 
sửa đổi, bổ sung một 
số thủ tục hành 
chính tại Quyết định 

3 Cấp lại Giấy 
chứng nhận 
đủ điều kiện 
thương nhân 
xuất khẩu, 
nhập khẩu 
LPG 

07 ngày làm 
việc kể từ ngày 
nhận đủ hồ sơ 
hợp lệ. 

- Bộ phận Một 
cửa của Sở 
Công thương: 
Số 163 Hai Bà 
Trưng, Phường 
Xuân Hòa. 
- Trung tâm 
Phục vụ hành 
chính công 
Thành phố: 
+ Số 04 
Nguyễn Tất 
Thành, phường 
Bà Rịa. 
+ Tòa nhà 
Trung tâm 
hành chính, 
Đường Lê Lợi, 
Phường Bình 
Dương. 

Nộp phí 
theo quy 
định của 
pháp luật 
về phí, lệ 
phí hiện 
hành. 

- Nghị định số 
87/2018/NĐ-CP 
ngày 15/6/2018 của 
Chính phủ về kinh 
doanh khí; 
- Nghị định số 
17/2020/NĐ-CP 
ngày 05/02/2020 của 
Chính phủ sửa đổi bổ 
sung một số điều các 
Nghị định liên quan 
đến điều kiện đầu tư 
kinh doanh thuộc 
quản lý nhà nước của 
Bộ Công thương. 
- Nghị định số 
146/2025/NĐ-CP 
ngày 12 tháng 6 năm 
2025 của Chính phủ 
quy định về phân 
quyền, phân cấp 
trong lĩnh vực công 
nghiệp và thương 
mại. 
- Quyết định số 
2866/QĐ-BCT ngày 
13 tháng 10 năm 
2025 của Bộ trưởng 
Bộ Công thương về 
sửa đổi, bổ sung một 
số thủ tục hành 
chính tại Quyết định 

4 Cấp Giấy 
chứng nhận 
đủ điều kiện 
thương nhân 
xuất khẩu, 
nhập khẩu 
LNG 

15 ngày làm 
việc kể từ ngày 
nhận đủ hồ sơ 
hợp lệ. 

- Bộ phận Một 
cửa của Sở 
Công thương: 
Số 163 Hai Bà 
Trưng, Phường 
Xuân Hòa. 
- Trung tâm 
Phục vụ hành 
chính công 
Thành phố: 
+ Số 04 
Nguyễn Tất 
Thành, phường 
Bà Rịa. 
+ Tòa nhà 
Trung tâm 
hành chính, 
Đường Lê Lợi, 
Phường Bình 
Dương. 

Theo quy 
định của 
pháp luật 
về phí, lệ 
phí hiện 
hành. 

- Nghị định số 
87/2018/NĐ-CP 
ngày 15/6/2018 của 
Chính phủ về kinh 
doanh khí; 
- Nghị định số 
17/2020/NĐ-CP 
ngày 05/02/2020 của 
Chính phủ sửa đổi bổ 
sung một số điều các 
Nghị định liên quan 
đến điều kiện đầu tư 
kinh doanh thuộc 
quản lý nhà nước của 
Bộ Công thương. 
- Nghị định số 
146/2025/NĐ-CP 
ngày 12 tháng 6 năm 
2025 của Chính phủ 
quy định về phân 
quyền, phân cấp 
trong lĩnh vực công 
nghiệp và thương 
mại. 
- Quyết định số 
2866/QĐ-BCT ngày 
13 tháng 10 năm 
2025 của Bộ trưởng 
Bộ Công thương về 
sửa đổi, bổ sung một 
số thủ tục hành 
chính tại Quyết định 

5 Cấp điều 
chỉnh Giấy 

07 ngày làm 
việc kể từ ngày 

- Bộ phận Một 
cửa của Sở 
Công thương: 
Số 163 Hai Bà 
Trưng, Phường 
Xuân Hòa. 
- Trung tâm 
Phục vụ hành 
chính công 
Thành phố: 
+ Số 04 
Nguyễn Tất 
Thành, phường 
Bà Rịa. 
+ Tòa nhà 
Trung tâm 
hành chính, 
Đường Lê Lợi, 
Phường Bình 
Dương. 

Theo quy 
định của 

- Nghị định số 
87/2018/NĐ-CP 
ngày 15/6/2018 của 
Chính phủ về kinh 
doanh khí; 
- Nghị định số 
17/2020/NĐ-CP 
ngày 05/02/2020 của 
Chính phủ sửa đổi bổ 
sung một số điều các 
Nghị định liên quan 
đến điều kiện đầu tư 
kinh doanh thuộc 
quản lý nhà nước của 
Bộ Công thương. 
- Nghị định số 
146/2025/NĐ-CP 
ngày 12 tháng 6 năm 
2025 của Chính phủ 
quy định về phân 
quyền, phân cấp 
trong lĩnh vực công 
nghiệp và thương 
mại. 
- Quyết định số 
2866/QĐ-BCT ngày 
13 tháng 10 năm 
2025 của Bộ trưởng 
Bộ Công thương về 
sửa đổi, bổ sung một 
số thủ tục hành 
chính tại Quyết định 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn giải 
quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Phí, 
lệ phí Căn cứ pháp lý 

chứng nhận 
đủ điều kiện 
thương nhân 
xuất khẩu, 
nhập khẩu 
LNG 

nhận đủ hồ sơ 
hợp lệ. 

pháp luật 
về phí, lệ 
phí hiện 
hành. 

số 1752/QĐ-BCT 
ngày 19 tháng 6 năm 
2025 và Quyết định 
số 1781/QĐ-BCT 
ngày 23 tháng 6 năm 
2025 của Bộ trưởng 
Bộ Công thương về 
việc công bố thủ tục 
hành chính được sửa 
đổi, bổ sung, thủ tục 
hành chính bị bãi bỏ 
và thủ tục hành 
chính được ban hành 
mới trong các lĩnh 
vực quản lý Nhà 
nước của Bộ Công 
thương. 

6 Cấp lại Giấy 
chứng nhận 
đủ điều kiện 
thương nhân 
xuất khẩu, 
nhập khẩu 
LNG 

07 ngày làm 
việc kể từ ngày 
nhận đủ hồ sơ 
hợp lệ. 

Theo quy 
định của 
pháp luật 
về phí, lệ 
phí hiện 
hành. 

số 1752/QĐ-BCT 
ngày 19 tháng 6 năm 
2025 và Quyết định 
số 1781/QĐ-BCT 
ngày 23 tháng 6 năm 
2025 của Bộ trưởng 
Bộ Công thương về 
việc công bố thủ tục 
hành chính được sửa 
đổi, bổ sung, thủ tục 
hành chính bị bãi bỏ 
và thủ tục hành 
chính được ban hành 
mới trong các lĩnh 
vực quản lý Nhà 
nước của Bộ Công 
thương. 

7 Cấp Giấy 
chứng nhận 
đủ điều kiện 
thương nhân 
xuất khẩu, 
nhập khẩu 
CNG 

15 ngày làm 
việc kể từ ngày 
nhận đủ hồ sơ 
hợp lệ. 

Theo quy 
định của 
pháp luật 
về phí, lệ 
phí hiện 
hành. 

số 1752/QĐ-BCT 
ngày 19 tháng 6 năm 
2025 và Quyết định 
số 1781/QĐ-BCT 
ngày 23 tháng 6 năm 
2025 của Bộ trưởng 
Bộ Công thương về 
việc công bố thủ tục 
hành chính được sửa 
đổi, bổ sung, thủ tục 
hành chính bị bãi bỏ 
và thủ tục hành 
chính được ban hành 
mới trong các lĩnh 
vực quản lý Nhà 
nước của Bộ Công 
thương. 

8 Cấp điều 
chỉnh Giấy 
chứng nhận 
đủ điều kiện 
thương nhân 
xuất khẩu, 
nhập khẩu 
CNG 

07 ngày làm 
việc kể từ ngày 
nhận đủ hồ sơ 
hợp lệ. 

Theo quy 
định của 
pháp luật 
về phí, lệ 
phí hiện 
hành. 

số 1752/QĐ-BCT 
ngày 19 tháng 6 năm 
2025 và Quyết định 
số 1781/QĐ-BCT 
ngày 23 tháng 6 năm 
2025 của Bộ trưởng 
Bộ Công thương về 
việc công bố thủ tục 
hành chính được sửa 
đổi, bổ sung, thủ tục 
hành chính bị bãi bỏ 
và thủ tục hành 
chính được ban hành 
mới trong các lĩnh 
vực quản lý Nhà 
nước của Bộ Công 
thương. 

9 Cấp lại Giấy 
chứng nhận 
đủ điều kiện 
thương nhân 
xuất khẩu, 
nhập khẩu 
CNG 

07 ngày làm 
việc kể từ ngày 
nhận đủ hồ sơ 
hợp lệ 

Theo quy 
định của 
pháp luật 
về phí, lệ 
phí hiện 
hành. 

số 1752/QĐ-BCT 
ngày 19 tháng 6 năm 
2025 và Quyết định 
số 1781/QĐ-BCT 
ngày 23 tháng 6 năm 
2025 của Bộ trưởng 
Bộ Công thương về 
việc công bố thủ tục 
hành chính được sửa 
đổi, bổ sung, thủ tục 
hành chính bị bãi bỏ 
và thủ tục hành 
chính được ban hành 
mới trong các lĩnh 
vực quản lý Nhà 
nước của Bộ Công 
thương. 

XI 
I 

Lĩnh vực Công nghiệp nặng 

1 Cấp Giấy a) Doanh - Bộ phận Một Không - Nghị định số 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn giải 
quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Phí, 
lệ phí Căn cứ pháp lý 

xác nhận ưu 
đãi dự án 
sản xuất sản 
phẩm công 
nghiệp hỗ 
trợ thuộc 
Danh mục 
sản phẩm 
công nghiệp 
hỗ trợ ưu 
tiên phát 
triển của các 
doanh 
nghiệp nhỏ 
và vừa 

nghiệp nộp hồ 
sơ theo quy 
định. Tài liệu 
bằng tiếng nước 
ngoài phải được 
dịch thuật, công 
chứng. Bên 
ngoài hồ sơ ghi 
đầy đủ các 
thông tin liên 
quan đến tổ 
chức, cá nhân 
đăng ký xác 
nhận ưu đãi. 
b) Căn cứ hồ sơ 
đề nghị xác 
nhận ưu đãi của 
doanh nghiệp, 
trong vòng 05 
ngày làm việc 
cơ quan có 
thẩm quyền tiến 
hành kiểm tra 
hồ sơ. Trường 
hợp hồ sơ chưa 
đầy đủ, hợp lệ 
theo quy định 
tại khoản 3 
Điều này, cơ 
quan có thẩm 
quyền có văn 
bản đề nghị 
doanh nghiệp 
bổ sung, hoàn 
thiện hồ sơ. 
c) Sau thời hạn 
20 ngày kể từ 
ngày nhận được 
yêu cầu bổ 
sung, hoàn 
thiện hồ sơ của 

cửa của Sở 
Công thương: 
Số 163 Hai Bà 
Trưng, Phường 
Xuân Hòa. 
- Trung tâm 
Phục vụ hành 
chính công 
Thành phố: 
+ Số 04 
Nguyễn Tất 
Thành, phường 
Bà Rịa. 
+ Tòa nhà 
Trung tâm 
hành chính, 
Đường Lê Lợi, 
Phường Bình 
Dương. 

111/2015/NĐ-CP 
ngày 03 tháng 11 
năm 2015 của Chính 
phủ về phát triển 
công nghiệp hỗ trợ. 
- Nghị định số 
146/2025/NĐ-CP 
ngày 12 tháng 6 năm 
2025 của Chính phủ 
quy định về phân 
quyền, phân cấp 
trong lĩnh vực công 
nghiệp và thương 
mại. 
- Thông tư số 
55/2015/TT-BCT 
ngày 30 tháng 12 
năm 2015 của Bộ 
trưởng Bộ Công 
thương quy định 
trình tự, thủ tục xác 
nhận ưu đãi và hậu 
kiểm ưu đãi đối với 
dự án sản xuất sản 
phẩm công nghiệp hỗ 
trợ thuộc danh mục 
sản phẩm công 
nghiệp hỗ trợ ưu tiên 
phát triển. 
- Thông tư số 
19/2021/TT-BCT 
ngày 23/11/2021 của 
Bộ trưởng Bộ Công 
thương sửa đổi, bổ 
sung một số điều của 
Thông tư số 
55/2015/TT-BCT 
ngày 30 tháng 12 
năm 2015. 
- Quyết định số 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn giải 
quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Phí, 
lệ phí Căn cứ pháp lý 

cơ quan có 
thẩm quyên, 
nếu doanh 
nghiệp đê nghị 
xác nhận ưu đãi 
không thực hiện 
việc bổ sung, 
hoàn thiện hồ 
sơ hoặc bổ sung 
không đầy đủ, 
hợp lệ thì cơ 
quan có thẩm 
quyên dừng 
việc xử lý hồ 
sơ. 
d) Sau khi 
doanh nghiệp 
nộp đầy đủ hồ 
sơ hợp lệ, cơ 
quan có thẩm 
quyên tiến hành 
thẩm định hồ 
sơ. Trường hợp 
cần làm rõ 
thông tin được 
cung cấp trong 
hồ sơ, cơ quan 
có thẩm quyên 
tiến hành kiểm 
tra thực tế tại 
cơ sở hoặc có 
văn bản yêu cầu 
giải trình thông 
tin của hồ sơ. 
đ) Trong thời 
hạn 30 ngày kể 
từ ngày cơ quan 
có thẩm quyên 
nhận đầy đủ hồ 
sơ hợp lệ, các 
giải trình thông 

2866/QĐ-BCT ngày 
13 tháng 10 năm 
2025 của Bộ trưởng 
Bộ Công thương vê 
sửa đổi, bổ sung một 
số thủ tục hành chính 
tại Quyết định số 
1752/QĐ-BCT ngày 
19 tháng 6 năm 2025 
và Quyết định số 
1781/QĐ-BCT ngày 
23 tháng 6 năm 2025 
của Bộ trưởng Bộ 
Công thương vê việc 
công bố thủ tục hành 
chính được sửa đổi, 
bổ sung, thủ tục hành 
chính bị bãi bỏ và thủ 
tục hành chính được 
ban hành mới trong 
các lĩnh vực quản lý 
Nhà nước của Bộ 
Công thương. 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn giải 
quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Phí, 
lệ phí Căn cứ pháp lý 

tin hồ sơ của 
doanh nghiệp 
và kết quả kiểm 
tra thực tế (nếu 
có) đạt yêu cầu, 
Cơ quan có 
thẩm quyền 
xem xét, cấp 
Giấy xác nhận 
ưu đãi cho 
doanh nghiệp. 
Trường hợp hồ 
sơ phức tạp, 
cần thêm thời 
gian để thẩm 
định, cơ quan 
có thẩm quyền 
cấp Giấy xác 
nhận ưu đãi có 
thể gia hạn 
nhưng tối đa 
không quá bốn 
mươi lăm (45) 
ngày kể từ ngày 
nhận hồ sơ đầy 
đủ, hợp lệ. Việc 
gia hạn phải 
thông báo bằng 
văn bản và nêu 
rõ lý do cho 
doanh nghiệp 
đề nghị xác 
nhận ưu đãi. 

XI 
II 

Lĩnh vực Dầu khí 

1 Chấp thuận 
các tài liệu 
quản lý an 
toàn thuộc 
thẩm quyền 

20 ngày làm 
việc kể từ ngày 
nhận đủ hồ sơ 
hợp lệ 

- Bộ phận Một 
cửa của Sở 
Công thương: 
Số 163 Hai Bà 
Trưng, Phường 

Không 
quy định 

- Quyết định 
04/2015/QĐ-TTg 
ngày 20 tháng 01 
năm 2015 của Thủ 
tướng Chính phủ quy 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn giải 
quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Phí, 
lệ phí Căn cứ pháp lý 

của tỉnh, 
thành phố 
trực thuộc 
Trung ương 

Xuân Hòa. 
- Trung tâm 
Phục vụ hành 
chính công 
Thành phố: 
+ Số 04 
Nguyễn Tất 
Thành, phường 
Bà Rịa. 
+ Tòa nhà 
Trung tâm 
hành chính, 
Đường Lê Lợi, 
Phường Bình 
Dương. 

định vê quản lý an 
toàn trong hoạt động 
dầu khí; 
- Thông tư 
40/2018/TT-BCT 
ngày 30 tháng 10 
năm 2018 của Bộ 
trưởng Bộ Công 
thương quy định vê 
xây dựng và nội 
dung các tài liệu 
quản lý an toàn trong 
hoạt động dầu khí; 
- Thông tư 
38/2025/TT-BCT 
ngày 19 tháng 6 năm 
2025 của Bộ Công 
thương sửa đổi, bổ 
sung một số quy 
định vê phân cấp 
thực hiện thủ tục 
hành chính trong các 
lĩnh vực thuộc chức 
năng quản lý của bộ 
Công thương; 
- Quyết định số 
1781/QĐ-BCT ngày 
23 tháng 6 năm 2025 
của Bộ trưởng Bộ 
Công thương công 
bố thủ tục hành 
chính sửa đổi, bổ 
sung, thủ tục hành 
chính bị bãi bỏ; thủ 
tục hành chính mới 
ban hành lĩnh vực 
Công thương. 



CÔNG BÁO TP.HCM/Số 04+05/Ngày 01-01-2026 48 

B. Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải 
quyết cấp tỉnh (tiếp nhận tại cấp xã) 

TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Phí, 
lệ phí 

Căn cứ pháp lý 

Lĩnh vực Cụm công nghiệp 
1 Thành 

lập/mở rộng 
cụm công 
nghiệp 

Kể từ ngày nhận 
đủ hồ sơ hợp lệ 
theo quy định 
tại Nghị định số 
32/2014/NĐ-
CP, trong đó 
thời hạn giải 
quyết: 
- Bước 1 thực 
hiện trong 5 
ngày làm việc 
để thông báo 
tiếp nhận hồ sơ 
và 15 ngày để 
nhận hồ sơ; 
- Bước 2 thực 
hiện trong 5 
ngày làm việc; 
- Bước 3 thực 
hiện trong 25 
ngày; 
- Bước 4 thực 
hiện trong 7 
ngày làm việc. 

Trung tâm 
Phục vụ 
hành chính 
công cấp xã 

Không 
thu phí 

- Nghị định số 
32/2024/NĐ-CP ngày 
15 tháng 3 năm 2024 
của Chính phủ vê 
quản lý, phát triển 
cụm công nghiệp. 
- Nghị định số 
139/2025/NĐ-CP 
ngày 12/6/2025 của 
Chính phủ quy định 
vê phân định thẩm 
quyên của chính 
quyên địa phương 02 
cấp trong lĩnh vực 
quản lý nhà nước của 
Bộ Công thương. 
- Thông tư số 
14/2024/TT-BCT 
ngày 15 tháng 8 năm 
2024 của Bộ trưởng 
Bộ Công thương Quy 
định chế độ báo cáo 
định kỳ vê cụm công 
nghiệp, cơ sở dữ liệu 
cụm công nghiệp cả 
nước và một số mẫu 
văn bản vê quản lý, 
phát triển cụm công 
nghiệp. 
- Quyết định số 
2866/QĐ-BCT ngày 
13 tháng 10 năm 
2025 của Bộ trưởng 
Bộ Công thương vê 
sửa đổi, bổ sung một 
số thủ tục hành chính 



CÔNG BÁO TP.HCM/Số 04+05/Ngày 01-01-2026 49 

TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Phí, 
lệ phí 

Căn cứ pháp lý 

tại Quyêt định số 
1752/QĐ-BCT ngày 
19 tháng 6 năm 2025 
và Quyêt định số 
1781/QĐ-BCT ngày 
23 tháng 6 năm 2025 
của Bộ trưởng Bộ 
Công thương về việc 
công bố thủ tục hành 
chính được sửa đổi, 
bổ sung, thủ tục hành 
chính bị bãi bỏ và thủ 
tục hành chính được 
ban hành mới trong 
các lĩnh vực quản lý 
Nhà nước của Bộ 
Công thương. 

C. Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền của Ủy 
ban nhân dân cấp xã 

TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Phí, 
lệ phí Căn cứ pháp lý 

I Lĩnh vực Lưu thông hàng hóa trong nước 

1 Cấp giấy 
phép sản xuất 
rượu thủ 
công nhằm 
mục đích 
kinh doanh 
(Mã số 
TTHC: 
2.000633) 

10 ngày làm 
việc kể từ 
ngày nhận đủ 
hồ sơ hợp lệ 
của doanh 
nghiệp. 

Trung tâm 
Phục vụ 
hành chính 
công cấp xã 

Theo quy 
định của 
pháp luật 
về phí, lệ 
phí hiện 
hành. 

- Nghị định số 
105/2017/NĐ-CP 
ngày 14 tháng 9 năm 
2017 của Chính phủ 
về kinh doanh rượu. 

- Nghị định số 
17/2020/NĐ-CP ngày 
05 tháng 02 năm 2020 
của Chính phủ sửa 

2 Cấp lại giấy 
phép sản xuất 
rượu thủ 
công nhằm 
mục đích 

07 ngày làm 
việc kể từ 
ngày nhận đủ 
hồ sơ hợp lệ 
của thương 

Trung tâm 
Phục vụ 
hành chính 
công cấp xã 

Theo quy 
định của 
pháp luật 
về phí, lệ 
phí hiện 

đổi, bổ sung một số 
điều của các Nghị 
định liên quan đên 
điều kiện đầu tư kinh 
doanh thuộc lĩnh vực 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Phí, 
lệ phí Căn cứ pháp lý 

kinh doanh 
(Mã số 
TTHC: 
1.001279) 

nhân. hành. quản lý nhà nước của 
Bộ Công thương. 

- Nghị định số 
139/2025/NĐ-CP 
ngày 12/6/2025 của 
Chính phủ quy định 
về phân định thẩm 
quyền của chính 
quyền địa phương 02 
cấp trong lĩnh vực 
quản lý nhà nước của 
Bộ Công thương. 

- Quyết định số 
2866/QĐ-BCT ngày 
13 tháng 10 năm 2025 
của Bộ trưởng Bộ 
Công thương về sửa 
đổi, bổ sung một số 
thủ tục hành chính tại 
Quyết định số 
1752/QĐ-BCT ngày 
19 tháng 6 năm 2025 
và Quyết định số 
1781/QĐ-BCT ngày 
23 tháng 6 năm 2025 
của Bộ trưởng Bộ 
Công thương về việc 
công bố thủ tục hành 
chính được sửa đổi, 
bổ sung, thủ tục hành 
chính bị bãi bỏ và thủ 
tục hành chính được 
ban hành mới trong 
các lĩnh vực quản lý 
Nhà nước của Bộ 
Công thương. 

3 Cấp sửa đổi, 
bổ sung giấy 
phép sản xuất 
rượu thủ 
công nhằm 
mục đích 
kinh doanh 
(Mã số 
TTHC: 
2.000629) 

07 ngày làm 
việc kể từ 
ngày nhận đủ 
hồ sơ hợp lệ 
của thương 
nhân. 

Trung tâm 
Phục vụ 
hành chính 
công cấp xã 

Theo quy 
định của 
pháp luật 
về phí, lệ 
phí hiện 
hành. 

quản lý nhà nước của 
Bộ Công thương. 

- Nghị định số 
139/2025/NĐ-CP 
ngày 12/6/2025 của 
Chính phủ quy định 
về phân định thẩm 
quyền của chính 
quyền địa phương 02 
cấp trong lĩnh vực 
quản lý nhà nước của 
Bộ Công thương. 

- Quyết định số 
2866/QĐ-BCT ngày 
13 tháng 10 năm 2025 
của Bộ trưởng Bộ 
Công thương về sửa 
đổi, bổ sung một số 
thủ tục hành chính tại 
Quyết định số 
1752/QĐ-BCT ngày 
19 tháng 6 năm 2025 
và Quyết định số 
1781/QĐ-BCT ngày 
23 tháng 6 năm 2025 
của Bộ trưởng Bộ 
Công thương về việc 
công bố thủ tục hành 
chính được sửa đổi, 
bổ sung, thủ tục hành 
chính bị bãi bỏ và thủ 
tục hành chính được 
ban hành mới trong 
các lĩnh vực quản lý 
Nhà nước của Bộ 
Công thương. 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Phí, 
lệ phí Căn cứ pháp lý 

II Lĩnh vực Kinh doanh khí 

1 Cấp Giấy 
chứng nhận 
đủ điều kiện 
cửa hàng bán 
lẻ LPG chai 

15 ngày làm 
việc kể từ 
ngày nhận đủ 
hồ sơ hợp lệ. 

Trung tâm 
Phuc vu 
hành chính 
công cấp xã 

Theo quy 
định của 
pháp luật 
về phí, lệ 
phí hiện 
hành. 

- Nghị định số 
87/2018/NĐ-CP ngày 
15/6/2018 của Chinh 
phủ về kinh doanh 
khí. 

- Nghị định số 
17/2020/NĐ-CP ngày 
05 tháng 02 năm 2020 
của Chính phủ sửa 
đổi, bổ sung một số 
điều của các Nghị 
định liên quan đến 
điều kiện đầu tư kinh 
doanh thuộc lĩnh vực 

2 Cấp lại Giấy 
chứng nhận 
đủ điều kiện 
cửa hàng bán 
lẻ LPG chai 

07 ngày làm 
việc kể từ 
ngày nhận đủ 
hồ sơ hợp lệ. 

Trung tâm 
Phuc vu 
hành chính 
công cấp xã 

Theo quy 
định của 
pháp luật 
về phí, lệ 
phí hiện 
hành. 

- Nghị định số 
87/2018/NĐ-CP ngày 
15/6/2018 của Chinh 
phủ về kinh doanh 
khí. 

- Nghị định số 
17/2020/NĐ-CP ngày 
05 tháng 02 năm 2020 
của Chính phủ sửa 
đổi, bổ sung một số 
điều của các Nghị 
định liên quan đến 
điều kiện đầu tư kinh 
doanh thuộc lĩnh vực 

3 Cấp điều 
chỉnh Giấy 
chứng nhận 
đủ điều kiện 
cửa hàng bán 
lẻ LPG chai 

07 ngày làm 
việc kể từ 
ngày nhận đủ 
hồ sơ hợp lệ. 

Trung tâm 
Phuc vu 
hành chính 
công cấp xã 

Theo quy 
định của 
pháp luật 
về phí, lệ 
phí hiện 
hành. 

quản lý nhà nước của 
Bộ Công thương. 

- Nghị định số 
139/2025/NĐ-CP 
ngày 12/6/2025 của 
Chính phủ quy định 
về phân định thẩm 
quyền của chính 
quyền địa phương 02 
cấp trong lĩnh vực 
quản lý nhà nước của 
Bộ Công thương. 

- Quyết định số 
2866/QĐ-BCT ngày 
13 tháng 10 năm 2025 
của Bộ trưởng Bộ 
Công thương về sửa 
đổi, bổ sung một số 
thủ tuc hành chính tại 
Quyết định số 
1752/QĐ-BCT ngày 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Phí, 
lệ phí Căn cứ pháp lý 

19 tháng 6 năm 2025 
và Quyết định số 
1781/QĐ-BCT ngày 
23 tháng 6 năm 2025 
của Bộ trưởng Bộ 
Công thương vê việc 
công bố thủ tục hành 
chính được sửa đổi, 
bổ sung, thủ tục hành 
chính bị bãi bỏ và thủ 
tục hành chính được 
ban hành mới trong 
các lĩnh vực quản lý 
Nhà nước của Bộ 
Công thương. 



Ký bởi: TRUNG TÂM THÔNG TIN ĐIỆN TỬ 
THÀNH PHỐ 
Email: ttttdttp@tphcm.gov.vn 
Cơ quan: VAN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN, ỦY 
BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỎ CHÍ MINH r „ „ 
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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 2289/QĐ-UBND Thành phô Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 10 năm 2025 

QUYÊT ĐỊNH 
về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; được sửa đối, 
bổ sung; bị bãi bỏ các lĩnh vực Thành lập và hoạt động của hộ kinh doanh; 

Hỗ trợ đầu tư; Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư; Đầu tư theo phương thức 
đối tác công tư thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài chính 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyên địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025; 

Căn cứ Nghị định sô 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ 
vê kiêm soát thủ tục hành chính; Nghị định sô 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 
2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một sô điêu của các Nghị định có liên quan đến 
kiêm soát thủ tục hành chính; 

Căn cứ Thông tư sô 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Bộ 
trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dân nghiệp vụ vê kiêm soát thủ tục 
hành chính; 

Theo đê nghị của Giám đôc Sở Tài chính tại Tờ trình sô 9439/TTr-STC ngày 15 
tháng 10 năm 2025. 

QUYÊT ĐỊNH: 

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này danh mục 13 thủ tục hành chính các 
lĩnh vực Thành lập và hoạt động của hộ kinh doanh; Hỗ trợ đầu tư; Đấu thầu lựa chọn 
nhà đầu tư; Đầu tư theo phương thức đối tác công tư thuộc phạm vi chức năng quản 
lý của Sở Tài chính, gồm: 05 thủ tục mới ban hành; 06 thủ tục được sửa đổi, bổ sung 
và 02 thủ tục bị bãi bỏ. 

Danh mục thủ tục hành chính được đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử của Ủy 
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ban nhân dân Thành phố tại https://hochiminhcity.gov.vn và Cổng Dịch vụ công quốc 
gia tại https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-trang-chu.html. 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. Giao Sở Tài chính rà soát, đánh giá tiêu chí để cung cấp dịch vụ công 
trực tuyên trong thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử; xây dựng quy 
trình nội bộ giải quyêt các thủ tục hành chính, tái cấu trúc quy trình nội bộ giải quyêt 
thủ tục hành chính theo quy định. 

2. Giao Trung tâm Chuyển đổi số Thành phố có trách nhiệm cấu hình thủ tục hành 
chính trên Hệ thống Thông tin giải quyêt thủ tục hành chính Thành phố. 

Điều 3. Quyêt định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Bãi bỏ nội dung công bố thủ tục: 

- Tại Phụ lục I ban hành kèm theo Quyêt định số 3403/QĐ-UBND ngày 30 
tháng 6 năm 2025 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố về việc công bố danh 
mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài chính. 

- Thứ tự 5 tại Phụ lục VI ban hành kèm theo Quyêt định số 2299/QĐ-UBND 
ngày 04 tháng 6 năm 2025 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố về việc công bố 
danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài chính. 

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Giám đốc 
Sở Tài chính, Trưởng ban Ban Quản lý các Khu chê xuất và công nghiệp Thành phố, 
Trưởng ban Ban Quản lý Khu công nghệ cao Thành phố, Giám đốc Trung tâm 
Chuyển đổi số Thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã và các tổ chức, cá nhân có 
liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyêt định này./. 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

Nguyễn Mạnh Cường 

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-trang-chu.html
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DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH; ĐƯỢC SỬA ĐỔI, 
BỔ SUNG; BỊ BÃI BỎ CÁC LĨNH VựC THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG 
CỦA HỘ KINH DOANH; HỖ TRỢ ĐẦU TƯ; ĐẤU THẦU LựA CHỌN 
NHÀ ĐẦU TƯ; ĐẦU TƯ THEO PHƯƠNG THỨC ĐỐI TÁC CÔNG TƯ 

THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ TÀI CHÍNH 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2289/QĐ-UBND ngày 24 tháng 10 năm 2025 

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố) 

A. Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành 

A1. Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của cấp tỉnh 

TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Phí, lệ 
phí Căn cứ pháp lý 

Lĩnh vực Hỗ trợ đầu tư 

1 Thủ tục hỗ 
trợ chi phí 

- Trước ngày 10 
tháng 7 trong 
năm liền tiếp 
theo của năm tài 
chính đề nghị hỗ 
trợ, doanh nghiệp 
nộp hồ sơ thực 
hiện thủ tục hỗ 
trợ chi phí trực 
tiếp tại Bộ phận 
tiếp nhận và trả 
kết quả giải 
quyết thủ tục 
hành chính tại 
Ban Quản lý Khu 
Kinh tế, Khu 
công nghiệp, 
Khu Công nghệ 
cao (đối với dự 
án trong Khu 
Kinh tế, Khu 
công nghiệp, 
Khu Công nghệ 
cao) hoặc Sở Tài 
chính cấp tỉnh 

- Đối với dự án 
trong Khu Kinh 
tế, Khu công 
nghiệp, Khu 
Công nghệ cao: 
+ Ban Quản lý 
các Khu chế xuất 
và công nghiệp 
Thành phố Hồ 
Chí Minh (35 
Nguyễn Bỉnh 
Khiêm, Phường 
Sài Gòn); 
+ Ban Quản lý 
khu công nghệ 
cao Thành phố 
(Lô T2-3 đường 
D1 Khu Công 
nghệ cao, 
Phường Tăng 
Nhơn Phú). 
- Đối với dự án 
ngoài Khu Kinh 
tế, Khu công 

Không - Nghị định số 
182/2024/NĐ-CP 
ngày 31 tháng 12 
năm 2024 quy 
định về thành lập, 
quản lý và sử 
dụng quỹ hỗ trợ 
đầu tư. 
- Quyết định số 
3083/QĐ-BTC 
ngày 04 tháng 9 
năm 2025 của Bộ 
trưởng Bộ Tài 
chính về việc công 
bố thủ tục hành 
chính mới ban 
hành trong lĩnh 
vực hỗ trợ đầu tư 
thuộc phạm vi 
chức năng quản lý 
của Bộ Tài chính. 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Phí, lệ 
phí Căn cứ pháp lý 

(đối với dự án 
ngoài Khu Kinh 
tế, Khu công 
nghiệp, Khu 
Công nghệ cao) 
hoặc thông qua 
hệ thống bưu 
chính. 
- Trong thời hạn 
05 ngày làm việc 
kể từ ngày nhận 
được hồ sơ đề 
nghị hỗ trợ chi 
phí của doanh 
nghiệp, Cơ quan 
tiếp nhận hồ sơ 
có trách nhiệm 
thông báo cho 
doanh nghiệp 
kèm chi tiết lý do 
yêu cầu sửa đổi, 
bổ sung hoặc từ 
chối trong trường 
hợp hồ sơ chưa 
hợp lệ hoặc có 
nội dung cần làm 
rõ. 
- Trong thời hạn 
10 ngày, doanh 
nghiệp có trách 
nhiệm sửa đổi, 
bổ sung theo yêu 
cầu. 
- Trong thời hạn 
03 ngày làm việc 
kể từ ngày nhận 
được hồ sơ hợp 
lệ, Cơ quan tiếp 
nhận hồ sơ gửi 
hồ sơ lấy ý kiến 

nghiệp, Khu 
Công nghệ cao: 
Sở Tài chính (số 
32, đường Lê 
Thánh Tôn, 
Phường Sài 
Gòn). 
- Trung tâm 
Phục vụ hành 
chính công 
Thành phố: 
+ Số 04 Nguyễn 
Tất Thành, 
phường Bà Rịa. 
+ Tòa nhà Trung 
tâm hành chính, 
Đường Lê Lợi, 
Phường Bình 
Dương. 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Phí, lệ 
phí Căn cứ pháp lý 

các đơn vị cùng 
cấp hoặc các đơn 
vị ở cấp khác có 
liên quan (nếu 
cần thiết). 
- Trong thời hạn 
15 ngày kể từ 
ngày nhận được 
hồ sơ, cơ quan 
được lấy ý kiến 
có ý kiến về nội 
dung thuộc phạm 
vi quản lý nhà 
nước của mình, 
gửi Cơ quan tiếp 
nhận hồ sơ. 
- Trong thời hạn 
03 ngày làm việc 
kể từ ngày nhận 
được ý kiến, Cơ 
quan tiếp nhận 
hồ sơ tổng hợp 
các yêu cầu giải 
trình và gửi cho 
doanh nghiệp 
trong trường hợp 
cơ quan được lấy 
ý kiến có yêu cầu 
doanh nghiệp 
giải trình nội 
dung trong hồ sơ 
đề nghị. 
- Trong thời hạn 
30 ngày kể từ 
ngày nhận được 
yêu cầu từ Cơ 
quan tiếp nhận 
hồ sơ, doanh 
nghiệp có trách 
nhiệm giải trình, 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Phí, lệ 
phí Căn cứ pháp lý 

bổ sung tài liệu 
có liên quan và 
sửa đổi đề nghị 
hỗ trợ chi phí 
(nếu có). 
- Chậm nhất 
ngày 01 tháng 10 
hằng năm, Ủy 
ban nhân dân cấp 
tỉnh tổng hợp các 
đề nghị hỗ trợ 
đầu tư của doanh 
nghiệp, báo cáo 
Cơ quan điều 
hành Quỹ. 
- Chậm nhất 
ngày 15 tháng 10 
hàng năm, Cơ 
quan điều hành 
Quỹ tổng hợp và 
lập báo cáo đánh 
giá đề nghị hỗ 
trợ chi phí của 
doanh nghiệp do 
Cơ quan điều 
hành Quỹ tiếp 
nhận và đề nghị 
hỗ trợ đầu tư của 
Ủy ban nhân dân 
cấp tỉnh báo cáo, 
trình Hội đồng 
quản lý Quỹ. 
- Trong thời hạn 
15 ngày kể từ 
ngày Cơ quan 
điều hành Quỹ 
trình hồ sơ, Hội 
đồng quản lý 
Quỹ tổ chức 
đánh giá và báo 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Phí, lệ 
phí Căn cứ pháp lý 

cáo Chính phủ 
xem xét, quyết 
định về tổng mức 
hỗ trợ chi phí 
cho doanh 
nghiệp. 

Lĩnh vực Đầu tư theo phương thức đôi tác công tư (PPP) 
2 Trình tự 

chuẩn bị dự 
án đầu tư do 
nhà đầu tư 
đề xuất (mã 
TTHC: 
1.009491) 

Trong thời hạn 
05 ngày làm việc 
kể từ ngày nhận 
được văn bản đề 
xuất thực hiện dự 
án của nhà đầu tư 

- Bộ phận Một 
cửa của Sở Tài 
chính (số 32, 
đường Lê Thánh 
Tôn, Phường Sài 
Gòn). 
- Trung tâm 
Phục vụ hành 
chính công 
Thành phố: 
+ Số 04 Nguyễn 
Tất Thành, 
phường Bà Rịa. 
+ Tòa nhà Trung 
tâm hành chính, 
Đường Lê Lợi, 
Phường Bình 
Dương. 

Không - Luật Đầu tư theo 
phương thức đối 
tác công tư số 
64/2020/QH14; 
- Luật số 
03/2022/QH15 
sửa đổi, bổ sung 
một số điều của 
Luật Đầu tư công, 
Luật Đầu tư theo 
phương thức đối 
tác công tư, Luật 
Đầu tư, Luật Nhà 
ở, Luật Đấu thầu, 
Luật Điện lực, 
Luật Doanh 
nghiệp, Luật Thuế 
tiêu thụ đặc biệt 
và Luật thi hành 
án dân sự; 
- Luật số 
57/2024/QH15 
sửa đổi, bổ sung 
một số điều của 
Luật Quy hoạch, 
Luật Đầu tư, Luật 
Đầu tư theo 
phương thức đối 
tác công tư và 
Luật Đấu thầu; 
- Luật số 
90/2025/QH15 
sửa đổi, bổ sung 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Phí, lệ 
phí Căn cứ pháp lý 

một số điều của 
Luật Đấu thầu, 
Luật Đầu tư theo 
phương thức đối 
tác công tư, Luật 
Hải quan, Luật 
Thuế giá trị gia 
tăng, Luật Thuế 
xuất khẩu, thuế 
nhập khẩu, Luật 
Đầu tư, Luật Đầu 
tư công, Luật 
Quản lý, sử dụng 
tài sản công; 
- Nghị định số 
29/2021/NĐ-CP 
ngày 26 tháng 3 
năm 2021 của 
Chính phủ quy 
định về trình tự, 
thủ tục thẩm định 
dự án quan trọng 
quốc gia và giám 
sát, đánh giá đầu 
tư. 
- Nghị định số 
243/2025/NĐ-CP 
ngày 11 tháng 9 
năm 2025 của 
Chính phủ quy 
định chi tiết một 
số điều của Luật 
Đầu tư theo 
phương thức đối 
tác công tư. 
- Nghị định số 
257/2025/NĐ-CP 
ngày 08 tháng 10 
năm 2025 quy 
định chi tiết về 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Phí, lệ 
phí Căn cứ pháp lý 

việc thực hiện dự 
án áp dung loại 
hợp đồng Xây 
dựng - Chuyển 
giao. 
- Quyết định số 
3253/QĐ-BTC 
ngày 10 tháng 10 
năm 2025 của Bộ 
trưởng Bộ Tài 
chính công bố thủ 
tuc hành chính sửa 
đổi, bổ sung trong 
lĩnh vực đầu tư 
theo phương thức 
đối tác công tư; 
đấu thầu lựa chọn 
nhà đầu tư thuộc 
phạm vi chức 
năng quản lý của 
Bộ Tài chính. 

3 Thẩm định 
báo cáo 
nghiên cứu 
khả thi, phê 
duyệt dự án 
áp dung loại 
hợp đồng BT 
không yêu 
cầu thanh 
toán (mã 
TTHC: 
1.009492) 

a) Đối với trình 
tự đề xuất, thẩm 
định, phê duyệt 
dự án BT không 
yêu cầu thanh 
toán do nhà đầu 
tư đề xuất: 
- Thời hạn trả lời 
bằng văn bản 
chấp thuận hoặc 
không chấp 
thuận việc nhà 
đầu tư lập báo 
cáo nghiên cứu 
khả thi và dự 
thảo hợp đồng: 
05 ngày làm 
việc. 
b) Đối với trình 

- Bộ phận Một 
cửa của Sở Tài 
chính (số 32, 
đường Lê Thánh 
Tôn, Phường Sài 
Gòn). 
- Trung tâm 
Phuc vu hành 
chính công 
Thành phố: 
+ Số 04 Nguyễn 
Tất Thành, 
phường Bà Rịa. 
+ Tòa nhà Trung 
tâm hành chính, 
Đường Lê Lợi, 
Phường Bình 
Dương. 

Không - Luật Đầu tư theo 
phương thức đối 
tác công tư số 
64/2020/QH14; 
- Luật số 
03/2022/QH15 
sửa đổi, bổ sung 
một số điều của 
Luật Đầu tư công, 
Luật Đầu tư theo 
phương thức đối 
tác công tư, Luật 
Đầu tư, Luật Nhà 
ở, Luật Đấu thầu, 
Luật Điện lực, 
Luật Doanh 
nghiệp, Luật Thuế 
tiêu thu đặc biệt 
và Luật thi hành 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Phí, lệ 
phí Căn cứ pháp lý 

tự điều chỉnh nội 
dung báo cáo 
nghiên cứu khả 
thi, phê duyệt 
điều chỉnh dự án 
PPP do nhà đầu 
tư đề xuất 
- Thời hạn thẩm 
định báo cáo 
nghiên cứu khả 
thi: Không quá 
15 ngày. 
- Thời hạn phê 
duyệt dự án PPP: 
Không quá 05 
ngày làm việc. 

án dân sự; 
- Luật số 
57/2024/QH15 
sửa đổi, bổ sung 
một số điều của 
Luật Quy hoạch, 
Luật Đầu tư, Luật 
Đầu tư theo 
phương thức đối 
tác công tư và 
Luật Đấu thầu; 
- Luật số 
90/2025/QH15 
sửa đổi, bổ sung 
một số điều của 
Luật Đấu thầu, 
Luật Đầu tư theo 
phương thức đối 
tác công tư, Luật 
Hải quan, Luật 
Thuế giá trị gia 
tăng, Luật Thuế 
xuất khẩu, thuế 
nhập khẩu, Luật 
Đầu tư, Luật Đầu 
tư công, Luật 
Quản lý, sử dụng 
tài sản công; 
- Nghị định số 
29/2021/NĐ-CP 
ngày 26 tháng 3 
năm 2021 của 
Chính phủ quy 
định về trình tự, 
thủ tục thẩm định 
dự án quan trọng 
quốc gia và giám 
sát, đánh giá đầu 
tư. 
- Nghị định số 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Phí, lệ 
phí Căn cứ pháp lý 

243/2025/NĐ-CP 
ngày 11 tháng 9 
năm 2025 của 
Chính phủ quy 
định chi tiết một 
số điều của Luật 
Đầu tư theo 
phương thức đối 
tác công tư. 
- Quyết định số 
3253/QĐ-BTC 
ngày 10 tháng 10 
năm 2025 của Bộ 
trưởng Bộ Tài 
chính công bố thủ 
tục hành chính sửa 
đổi, bổ sung trong 
lĩnh vực đầu tư 
theo phương thức 
đối tác công tư; 
đấu thầu lựa chọn 
nhà đầu tư thuộc 
phạm vi chức 
năng quản lý của 
Bộ Tài chính. 

A2. Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của cấp xã 

TT 
Tên thủ 
tục hành 

chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

Lĩnh vực Thành lập và hoạt động của hộ kinh doanh 
1 Đăng ký 

cập nhật, 
bổ sung 
thông tin 
trong hồ 
sơ đăng ký 
hộ kinh 
doanh, 

- Đăng ký cập 
nhật, bổ sung 
thông tin trong 
hồ sơ đăng ký 
hộ kinh doanh: 
Trong thời hạn 
01 ngày làm 
việc kể từ 

- Trực tiếp: 
Cơ quan 
đăng ký kinh 
doanh cấp 
xã. 
- Trực tuyến: 
Hệ thống 
thông tin về 

- Mức thu lệ phí 
trường hợp nộp 
hồ sơ trực tiếp 
(đối với trường 
hợp hộ kinh 
doanh cập nhật, 
bổ sung các 
thông tin trong 

- Luật Doanh 
nghiệp số 
59/2020/QH14 
ngày 17 tháng 6 
năm 2020; 
- Luật số 
76/2025/QH15 
ngày 17 tháng 6 
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TT 
Tên thủ 
tục hành 

chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

hiệu đính 
thông tin 
đăng ký hộ 
kinh 
doanh (mã 
TTHC: 
1.014034) 

ngày nhận 
được hồ sơ. 
- Bổ sung, 
hiệu đính 
thông tin đăng 
ký hộ kinh 
doanh: Trong 
thời hạn 03 
ngày làm việc 
kể từ ngày 
nhận được hồ 
sơ. 

đăng ký hộ 
kinh doanh 
(https://hoki 
nhdoanh.dkk 
d.gov.vn). 

hồ sơ có trên 
Giấy chứng 
nhận đăng ký hộ 
kinh doanh): 
+ Khu vực 
Thành phố Hồ 
Chí Minh cũ: 
100.000 
đồng/lần/đăng 
ký. 
+ Khu vực tỉnh 
Bình Dương cũ: 
50.000 đồng/lần 
cấp. 
+ Khu vực tỉnh 
Bà Rịa - Vũng 
Tàu cũ: 20.000 
đồng/01 giấy 
chứng nhận. 
- Mức thu lệ phí 
trường hợp nộp 
hồ sơ trực 
tuyến: 0 đồng. 

năm 2025 sửa đổi, 
bổ sung một số 
điều của Luật 
Doanh nghiệp; 
- Thông 
tư 85/2019/TT-
BTC ngày 29 
tháng 11 năm 2019 
của Bộ Tài chính 
hướng dẫn về phí 
và lệ phí thuộc 
thẩm quyền quyết 
định của Hội đồng 
nhân dân tỉnh, 
thành phố trực 
thuộc Trung ương. 
- Nghị định số 
168/2025/NĐ-CP 
ngày 30 tháng 6 
năm 2025 của 
Chính phủ về đăng 
ký doanh nghiệp. 
- Thông tư số 
68/2025/TT-BTC 
ngày 01 tháng 7 
năm 2025 của Bộ 
trưởng Bộ Tài 
chính ban hành 
biểu mẫu sử dụng 
trong đăng ký 
doanh nghiệp, 
đăng ký hộ kinh 
doanh. 
- Quyết định số 
2353/QĐ-BTC 
ngày 03 tháng 7 
năm 2025 của Bộ 
trưởng Bộ Tài 
chính về việc công 

2 Dừng thực 
hiện thủ 
tục đăng 
ký hộ kinh 
doanh (mã 
TTHC: 
1.014035) 

Trong thời hạn 
03 ngày làm 
việc kể từ 
ngày nhận hồ 
sơ 

- Trực tiếp: 
Cơ quan 
đăng ký kinh 
doanh cấp 
xã. 
- Trực tuyến: 
Hệ thống 
thông tin về 
đăng ký hộ 
kinh doanh 
(https://hoki 
nhdoanh.dkk 
d.gov.vn). 

Không có 

năm 2025 sửa đổi, 
bổ sung một số 
điều của Luật 
Doanh nghiệp; 
- Thông 
tư 85/2019/TT-
BTC ngày 29 
tháng 11 năm 2019 
của Bộ Tài chính 
hướng dẫn về phí 
và lệ phí thuộc 
thẩm quyền quyết 
định của Hội đồng 
nhân dân tỉnh, 
thành phố trực 
thuộc Trung ương. 
- Nghị định số 
168/2025/NĐ-CP 
ngày 30 tháng 6 
năm 2025 của 
Chính phủ về đăng 
ký doanh nghiệp. 
- Thông tư số 
68/2025/TT-BTC 
ngày 01 tháng 7 
năm 2025 của Bộ 
trưởng Bộ Tài 
chính ban hành 
biểu mẫu sử dụng 
trong đăng ký 
doanh nghiệp, 
đăng ký hộ kinh 
doanh. 
- Quyết định số 
2353/QĐ-BTC 
ngày 03 tháng 7 
năm 2025 của Bộ 
trưởng Bộ Tài 
chính về việc công 
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TT 
Tên thủ 
tục hành 

chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

bố thủ tục hành 
chính mới ban 
hành, được sửa 
đổi, bổ sung trong 
lĩnh vực thành lập 
và hoạt động của 
hộ kinh doanh 
thuộc phạm vi 
chức năng quản lý 
của Bộ Tài chính. 
- Nghị quyết số 
124/2016/NQ-
HĐND ngày 09 
tháng 12 năm 2016 
của Hội đồng nhân 
dân Thành phố Hồ 
Chí Minh về ban 
hành các loại phí, 
lệ phí thuộc thẩm 
quyền của Hội 
đồng nhân dân 
Thành phố. 
- Nghị quyết số 
06/2024/NQ-
HĐND ngày 17 
tháng 7 năm 2024 
của Hội đồng nhân 
dân tỉnh Bà Rịa -
Vũng Tàu quy 
định mức thu, chế 
độ thu, nộp và 
quản lý lệ phí đăng 
ký kinh doanh đối 
với hộ kinh doanh 
trên địa bàn tỉnh 
Bà Rịa - Vũng 
Tàu. 
- Nghị quyết số 
07/2024/NQ-
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TT 
Tên thủ 
tục hành 

chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

HĐND ngày 24 
tháng 7 năm 2024 
của Hội đồng nhân 
dân tỉnh Bình 
Dương quy định 
mức thu, chế độ 
thu, nộp lệ phí 
đăng ký kinh 
doanh trên địa bàn 
tỉnh Bình Dương. 
- Quyết định số 
52/2016/QĐ-
UBND ngày 10 
tháng 12 năm 2016 
của Ủy ban nhân 
dân Thành phố Hồ 
Chí Minh ban hành 
mức thu 10 loại 
phí và 07 loại lệ 
phí trên địa bàn 
Thành phố Hồ Chí 
Minh. 
- Quyết định số 
17/2018/QĐ-
UBND ngày 16 
tháng 5 năm 2018 
của Ủy ban nhân 
dân Thành phố Hồ 
Chí Minh sửa đổi, 
bãi bỏ các phụ lục 
ban hành kèm theo 
Quyết định số 
52/2016/QĐ-
UBND ngày 10 
tháng 12 năm 2016 
của Ủy ban nhân 
dân Thành phố Hồ 
Chí Minh ban hành 
mức thu 10 loại 
phí và 07 loại lệ 
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TT 
Tên thủ 
tục hành 

chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

phí trên địa bàn 
Thành phố Hồ Chí 
Minh. 
- Nghị quyết số 
411/NQ-HĐND 
ngày 29 tháng 9 
năm 2025 của Hội 
đồng nhân dân 
Thành phố Hồ Chí 
Minh về việc áp 
dụng "Nghị quyết 
số 08/2025/NQ-
HĐND ngày 23 
tháng 6 năm 2025 
của Hội đồng nhân 
dân tỉnh Bà Rịa -
Vũng Tàu quy 
định mức thu lệ 
phí đối với hoạt 
động cung cấp 
dịch vụ công bằng 
hình thức trực 
tuyến trên địa bàn 
tỉnh Bà Rịa - Vũng 
Tàu" trên địa bàn 
Thành phố Hồ Chí 
Minh (sau sắp 
xếp). 

B. Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung 

B1. Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh 

TT ên thủ tụ 
ành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Phí, lệ 
phí Căn cứ pháp lý 

Lĩnh vực Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư 
1 Công bố 

dự án đầu 
tư kinh 
doanh 

a) Về thời hạn 
xem xét hồ sơ 
đề xuất dự án 
của nhà đầu tư 

- Bộ phận Một 
cửa của Sở Tài 
chính (số 32, 
đường Lê 

Không - Luật Đấu thầu số 
22/2023/QH15 ngày 23 
tháng 6 năm 2023; 
- Luật số 57/2024/QH15 
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TT ên thủ tụ 
lành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Phí, lệ 
phí Căn cứ pháp lý 

(gồm dự 
án đầu tư 
có sử 
dụng đất) 
đối với 
dự án 
không 
thuộc 
diện chấp 
thuận chủ 
trương 
đầu tư do 
nhà đầu 
tư đề xuất 
(mã 
TTHC: 
2.002603 
) 

(đối với dự án 
đầu tư do Ủy 
ban nhân dân 
cấp tỉnh là cơ 
quan có thẩm 
quyền): 
- Trong thời 
hạn 03 ngày 
làm việc kể từ 
ngày nhận 
được đề xuất 
dự án, Sở Tài 
chính báo cáo 
Chủ tịch Ủy 
ban nhân dân 
cấp tỉnh giao 
một cơ quan 
chuyên môn 
tổng hợp, xem 
xét hồ sơ đề 
xuất dự án của 
nhà đầu tư; 
- Sau khi Ủy 
ban nhân dân 
cấp tỉnh giao 
cơ quan, đơn 
vị tổng hợp, 
xem xét hồ sơ 
đề xuất dự án 
của nhà đầu tư, 
trong thời hạn 
25 ngày, cơ 
quan, đơn vị 
được giao 
nhiệm vụ phối 
hợp với các cơ 
quan có liên 
quan xem xét 
sự phù hợp của 
hồ sơ đề xuất 

Thánh Tôn, 
Phường Sài 
Gòn). 
- Trung tâm 
Phục vụ hành 
chính công 
Thành phố: 
+ Số 04 
Nguyễn Tất 
Thành, phường 
Bà Rịa. 
+ Tòa nhà 
Trung tâm 
hành chính, 
Đường Lê Lợi, 
Phường Bình 
Dương. 

sửa đổi, bổ sung một số 
điều của Luật Quy hoạch, 
Luật Đầu tư, Luật Đầu tư 
theo phương thức đối tác 
công tư và Luật Đấu thầu; 
- Luật số 90/2025/QH15 
sửa đổi, bổ sung một số 
điều của Luật Đấu thầu, 
Luật Đầu tư theo phương 
thức đối tác công tư, Luật 
Hải quan, Luật Thuế giá 
trị gia tăng, Luật Thuế 
xuất khẩu, thuế nhập 
khẩu, Luật Đầu tư, Luật 
Đầu tư công, Luật Quản 
lý, sử dụng tài sản công; 
- Nghị định số 
23/2024/NĐ-CP ngày 27 
tháng 02 năm 2024 của 
Chính phủ quy định chi 
tiết một số điều và biện 
pháp thi hành Luật Đấu 
thầu về lựa chọn nhà đầu 
tư thực hiện dự án thuộc 
trường hợp phải tổ chức 
đấu thầu theo quy định 
của pháp luật quản lý 
ngành, lĩnh vực; 
- Nghị định số 
115/2024/NĐ-CP ngày 16 
tháng 9 năm 2024 của 
Chính phủ quy định chi 
tiết một số điều và biện 
pháp thi hành Luật Đấu 
thầu về lựa chọn nhà đầu 
tư thực hiện dự án đầu tư 
có sử dụng đất; 
- Nghị định số 
225/2025/NĐ-CP ngày 15 
tháng 8 năm 2025 của 



CÔNG BÁO TP.HCM/Số 04+05/Ngày 01-01-2026 69 

TT ên thủ tụ 
ành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Phí, lệ 
phí Căn cứ pháp lý 

dự án; 
b) về thời hạn 
đăng tải thông 
tin: trước khi 
tổ chức đấu 
thầu lựa chọn 
nhà đầu tư. 

Chính phủ sửa đổi, bổ 
sung một số điều của các 
Nghị định quy định chi 
tiết một số điều và biện 
pháp thi hành Luật Đấu 
thầu về lựa chọn nhà đầu 
tư. 
- Quyết định số 3253/QĐ-
BTC ngày 10 tháng 10 
năm 2025 của Bộ trưởng 
Bộ Tài chính công bố thủ 
tục hành chính sửa đổi, bổ 
sung trong lĩnh vực đầu 
tư theo phương thức đối 
tác công tư; đấu thầu lựa 
chọn nhà đầu tư thuộc 
phạm vi chức năng quản 
lý của Bộ Tài chính. 

B2. Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp xã 

TT 
Tên thủ 
tục hành 

chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

Lĩnh vực Thành lập và hoạt động của hộ kinh doanh 
1 Đăng ký 

thành lập 
hộ kinh 
doanh (mã 
TTHC: 
1.001612) 

Trong thời hạn 
03 ngày làm 
việc kể từ ngày 
nhận hồ sơ 

- Trực tiếp: Cơ 
quan đăng ký 
kinh doanh cấp 
xã. 
- Trực tuyến: 
Hệ thống 
thông tin về 
đăng ký hộ 
kinh doanh 
(https://hokinh 
doanh.dkkd.go 
v.vn). 

- Mức thu lệ 
phí trường 
hợp nộp hồ 
sơ trực tiếp: 
+ Khu vực 
Thành phố 
Hồ Chí Minh 
cũ: 100.000 
đồng/lần/đăn 
g ký. 
+ Khu vực 
tỉnh Bình 
Dương cũ: 
100.000 
đồng/lần cấp. 

- Luật Doanh 
nghiệp số 
59/2020/QH14 ngày 
17 tháng 6 năm 
2020; 
- Luật 
số 76/2025/QH15 n 
gày 17 tháng 6 năm 
2025 sửa đổi, bổ 
sung một số điều 
của Luật Doanh 
nghiệp; 
- Thông 
tư 85/2019/TT-
BTC ngày 29 tháng 
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TT 
Tên thủ 
tục hành 

chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

+ Khu vực 
tỉnh Bà Rịa -
Vũng Tàu cũ: 
100.000 
đồng/01 giấy 
chứng nhận. 
- Mức thu lệ 
phí trường 
hợp nộp hồ 
sơ trực tuyến: 
0 đồng. 

11 năm 2019 của 
Bộ Tài chính hướng 
dẫn về phí và lệ phí 
thuộc thẩm quyền 
quyết định của Hội 
đồng nhân dân tỉnh, 
thành phố trực 
thuộc Trung ương. 
- Nghị định số 
168/2025/NĐ-CP 
ngày 30 tháng 6 
năm 2025 của 
Chính phủ về đăng 
ký doanh nghiệp. 
- Thông tư số 
68/2025/TT-BTC 
ngày 01 tháng 7 
năm 2025 của Bộ 
trưởng Bộ Tài chính 
ban hành biểu mẫu 
sử dụng trong đăng 
ký doanh nghiệp, 
đăng ký hộ kinh 
doanh. 
- Quyết định số 
2353/QĐ-BTC ngày 
03 tháng 7 năm 
2025 của Bộ trưởng 
Bộ Tài chính về 
việc công bố thủ tục 
hành chính mới ban 
hành, được sửa đổi, 
bổ sung trong lĩnh 
vực thành lập và 
hoạt động của hộ 
kinh doanh thuộc 
phạm vi chức năng 
quản lý của Bộ Tài 
chính. 

2 Đăng ký 
thay đổi 
nội dung 
đăng ký 
hộ kinh 
doanh (mã 
TTHC: 
2.000720) 

Trong thời hạn 
03 ngày làm 
việc kể từ ngày 
nhận hồ sơ 

- Trực tiếp: Cơ 
quan đăng ký 
kinh doanh cấp 
xã. 
- Trực tuyến: 
Hệ thống 
thông tin về 
đăng ký hộ 
kinh doanh 
(https://hokinh 
doanh.dkkd.go 
v.vn). 

- Mức thu lệ 
phí trường 
hợp nộp hồ 
sơ trực tiếp: 
+ Khu vực 
Thành phố 
Hồ Chí Minh 
cũ: 100.000 
đồng/lần/đăn 
g ký. 
+ Khu vực 
tỉnh Bình 
Dương cũ: 
50.000 
đồng/lần cấp. 
+ Khu vực 
tỉnh Bà Rịa -
Vũng Tàu cũ: 
20.000 
đồng/01 giấy 
chứng nhận. 
- Mức thu lệ 
phí trường 
hợp nộp hồ 
sơ trực tuyến: 
0 đồng. 

11 năm 2019 của 
Bộ Tài chính hướng 
dẫn về phí và lệ phí 
thuộc thẩm quyền 
quyết định của Hội 
đồng nhân dân tỉnh, 
thành phố trực 
thuộc Trung ương. 
- Nghị định số 
168/2025/NĐ-CP 
ngày 30 tháng 6 
năm 2025 của 
Chính phủ về đăng 
ký doanh nghiệp. 
- Thông tư số 
68/2025/TT-BTC 
ngày 01 tháng 7 
năm 2025 của Bộ 
trưởng Bộ Tài chính 
ban hành biểu mẫu 
sử dụng trong đăng 
ký doanh nghiệp, 
đăng ký hộ kinh 
doanh. 
- Quyết định số 
2353/QĐ-BTC ngày 
03 tháng 7 năm 
2025 của Bộ trưởng 
Bộ Tài chính về 
việc công bố thủ tục 
hành chính mới ban 
hành, được sửa đổi, 
bổ sung trong lĩnh 
vực thành lập và 
hoạt động của hộ 
kinh doanh thuộc 
phạm vi chức năng 
quản lý của Bộ Tài 
chính. 3 Đăng ký Trong thời hạn - Trực tiếp: Cơ Không có 

11 năm 2019 của 
Bộ Tài chính hướng 
dẫn về phí và lệ phí 
thuộc thẩm quyền 
quyết định của Hội 
đồng nhân dân tỉnh, 
thành phố trực 
thuộc Trung ương. 
- Nghị định số 
168/2025/NĐ-CP 
ngày 30 tháng 6 
năm 2025 của 
Chính phủ về đăng 
ký doanh nghiệp. 
- Thông tư số 
68/2025/TT-BTC 
ngày 01 tháng 7 
năm 2025 của Bộ 
trưởng Bộ Tài chính 
ban hành biểu mẫu 
sử dụng trong đăng 
ký doanh nghiệp, 
đăng ký hộ kinh 
doanh. 
- Quyết định số 
2353/QĐ-BTC ngày 
03 tháng 7 năm 
2025 của Bộ trưởng 
Bộ Tài chính về 
việc công bố thủ tục 
hành chính mới ban 
hành, được sửa đổi, 
bổ sung trong lĩnh 
vực thành lập và 
hoạt động của hộ 
kinh doanh thuộc 
phạm vi chức năng 
quản lý của Bộ Tài 
chính. 
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TT 
Tên thủ 
tục hành 

chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điếm 
thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

tạm ngừng 
kinh 
doanh, 
tiếp tục 
kinh 
doanh 
trước thời 
hạn đã 
đăng ký 
của hộ 
kinh 
doanh (mã 
TTHC: 
1.001570) 

01 ngày làm 
việc kể từ ngày 
nhận hồ sơ 

quan đăng ký 
kinh doanh cấp 
xã. 
- Trực tuyến: 
Hệ thống 
thông tin về 
đăng ký hộ 
kinh doanh 
(https://hokinh 
doanh.dkkd.go 
v.vn). 

Cấp lại 
Giấy 
chứng 
nhận đăng 
ký hộ kinh 
doanh, 
Cấp đổi 
sang Giấy 
chứng 
nhận đăng 
ký hộ kinh 
doanh (mã 
TTHC: 
2.000575) 

- Trường hợp 
hộ kinh doanh 
đã được cấp 
bản giấy Giấy 
chứng nhận 
đăng ký hộ 
kinh doanh có 
nhu cầu được 
cấp lại Giấy 
này do bị mất, 
cháy, rách, nát 
hoặc bị tiêu 
hủy dưới hình 
thức khác: 
trong thời hạn 
01 ngày làm 
việc kể từ ngày 
nhận được văn 
bản đề nghị. 
- Các trường 
hợp cấp đổi 
Giấy chứng 
nhận đăng ký 
hộ kinh doanh: 
trong thời hạn 

- Trực tiếp: Cơ 
quan đăng ký 
kinh doanh cấp 
xã. 
- Trực tuyến: 
Hệ thống 
thông tin về 
đăng ký hộ 
kinh doanh 
(https://hokinh 
doanh.dkkd.go 
v.vn). 

- Mức thu lệ 
phí trường 
hợp nộp hồ 
sơ trực tiếp: 
+ Khu vực 
Thành phố 
Hồ Chí Minh 
cũ: 100.000 
đồng/lần/đăn 
g ký. 
+ Khu vực 
tỉnh Bình 
Dương cũ: 
30.000 
đồng/lần cấp. 
+ Khu vực 
tỉnh Bà Rịa -
Vũng Tàu cũ: 
20.000 
đồng/01 giấy 
chứng nhận. 
- Mức thu lệ 
phí trường 
hợp nộp hồ 
sơ trực tuyến: 

- Nghị quyết số 
124/2016/NQ-
HĐND ngày 09 
tháng 12 năm 2016 
của Hội đồng nhân 
dân Thành phố Hồ 
Chí Minh về ban 
hành các loại phí, lệ 
phí thuộc thẩm 
quyền của Hội đồng 
nhân dân Thành 
phố. 
- Nghị quyết số 
06/2024/NQ-
HĐND ngày 17 
tháng 7 năm 2024 
của Hội đồng nhân 
dân tỉnh Bà Rịa -
Vũng Tàu quy định 
mức thu, chế độ 
thu, nộp và quản lý 
lệ phí đăng ký kinh 
doanh đối với hộ 
kinh doanh trên địa 
bàn tỉnh Bà Rịa -
Vũng Tàu. 
- Nghị quyết số 
07/2024/NQ-
HĐND ngày 24 
tháng 7 năm 2024 
của Hội đồng nhân 
dân tỉnh Bình 
Dương quy định 
mức thu, chế độ 
thu, nộp lệ phí đăng 
ký kinh doanh trên 
địa bàn tỉnh Bình 
Dương. 
- Quyết định số 
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TT 
Tên thủ 
tục hành 

chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

03 ngày làm 
việc kể từ ngày 
nhận được văn 
bản đề nghị. 

0 đồng. 52/2016/QĐ-UBND 
ngày 10 tháng 12 
năm 2016 của Ủy 
ban nhân dân Thành 
phố Hồ Chí Minh 
ban hành mức thu 
10 loại phí và 07 
loại lệ phí trên địa 
bàn Thành phố Hồ 
Chí Minh. 
- Quyết định số 
17/2018/QĐ-UBND 
ngày 16 tháng 5 
năm 2018 của Ủy 
ban nhân dân Thành 
phố Hồ Chí Minh 
sửa đổi, bãi bỏ các 
phụ lục ban hành 
kèm theo Quyết 
định số 
52/2016/QĐ-UBND 
ngày 10 tháng 12 
năm 2016 của Ủy 
ban nhân dân Thành 
phố Hồ Chí Minh 
ban hành mức thu 
10 loại phí và 07 
loại lệ phí trên địa 
bàn Thành phố Hồ 
Chí Minh. 
- Nghị quyết số 
411/NQ-HĐND 
ngày 29 tháng 9 
năm 2025 của Hội 
đồng nhân dân 
Thành phố Hồ Chí 
Minh về việc áp 
dụng "Nghị quyết 
số 08/2025/NQ-
HĐND ngày 23 

5 Chấm dứt 
hoạt động 
hộ kinh 
doanh (mã 
TTHC: 
1.001266) 

Trong thời hạn 
05 ngày làm 
việc kể từ ngày 
nhận hồ sơ 

- Trực tiếp: Cơ 
quan đăng ký 
kinh doanh cấp 
xã. 
- Trực tuyến: 
Hệ thống 
thông tin về 
đăng ký hộ 
kinh doanh 
(https://hokinh 
doanh.dkkd.go 
v.vn). 

Không có 

52/2016/QĐ-UBND 
ngày 10 tháng 12 
năm 2016 của Ủy 
ban nhân dân Thành 
phố Hồ Chí Minh 
ban hành mức thu 
10 loại phí và 07 
loại lệ phí trên địa 
bàn Thành phố Hồ 
Chí Minh. 
- Quyết định số 
17/2018/QĐ-UBND 
ngày 16 tháng 5 
năm 2018 của Ủy 
ban nhân dân Thành 
phố Hồ Chí Minh 
sửa đổi, bãi bỏ các 
phụ lục ban hành 
kèm theo Quyết 
định số 
52/2016/QĐ-UBND 
ngày 10 tháng 12 
năm 2016 của Ủy 
ban nhân dân Thành 
phố Hồ Chí Minh 
ban hành mức thu 
10 loại phí và 07 
loại lệ phí trên địa 
bàn Thành phố Hồ 
Chí Minh. 
- Nghị quyết số 
411/NQ-HĐND 
ngày 29 tháng 9 
năm 2025 của Hội 
đồng nhân dân 
Thành phố Hồ Chí 
Minh về việc áp 
dụng "Nghị quyết 
số 08/2025/NQ-
HĐND ngày 23 
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TT 
Tên thủ 
tục hành 

chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

tháng 6 năm 2025 
của Hội đồng nhân 
dân tỉnh Bà Rịa -
Vũng Tàu quy định 
mức thu lệ phí đối 
với hoạt động cung 
cấp dịch vụ công 
bằng hình thức trực 
tuyến trên địa bàn 
tỉnh Bà Rịa - Vũng 
Tàu" trên địa bàn 
Thành phố Hồ Chí 
Minh (sau sắp xếp). 
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C. Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ 

TT 
Mã 

TTHC Tên thủ tục 
hành chính 

Quyết định đã công 
bố danh mục thủ 
tục hành chính 

Văn bản pháp luật 
quy định việc bãi bỏ 
thủ tục hành chính 

1 1.009493 Thẩm định nội 
dung điều chỉnh 
quyết định chủ 
trương đầu tư, 
quyết định điều 
chỉnh chủ trương 
đầu tư dự án PPP 
do nhà đầu tư đề 
xuất 

Quyết định số 
2299/QĐ-UBND 
ngày 04/6/2025 của 
Chủ tịch Ủy ban nhân 
dân Thành phố về 
việc công bố danh 
mục thủ tục hành 
chính thuộc phạm vi 
chức năng quản lý 
của Sở Tài chính (thứ 
tự 3, 4 tại Phục lục 
VI). 

Quyết định số 
3199/QĐ-BTC ngày 
15 tháng 9 năm 2025 
của Bộ trưởng Bộ Tài 
công bố thủ tục hành 
chính sửa đổi, bổ sung, 
bãi bỏ trong lĩnh vực 
đầu tư theo phương 
thức đối tác công tư; 
đấu thầu lựa chọn nhà 
đầu tư thuộc phạm vi 
chức năng quản lý của 
Bộ Tài chính. 

2 1.009494 Thẩm định nội 
dung điều chỉnh 
báo cáo nghiên 
cứu khả thi, 
quyết định phê 
duyệt điều chỉnh 
dự án PPP do 
nhà đầu tư đề 
xuất 

Quyết định số 
2299/QĐ-UBND 
ngày 04/6/2025 của 
Chủ tịch Ủy ban nhân 
dân Thành phố về 
việc công bố danh 
mục thủ tục hành 
chính thuộc phạm vi 
chức năng quản lý 
của Sở Tài chính (thứ 
tự 3, 4 tại Phục lục 
VI). 

Quyết định số 
3199/QĐ-BTC ngày 
15 tháng 9 năm 2025 
của Bộ trưởng Bộ Tài 
công bố thủ tục hành 
chính sửa đổi, bổ sung, 
bãi bỏ trong lĩnh vực 
đầu tư theo phương 
thức đối tác công tư; 
đấu thầu lựa chọn nhà 
đầu tư thuộc phạm vi 
chức năng quản lý của 
Bộ Tài chính. 
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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 2290/QĐ-UBND Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 10 năm 2025 

QUYÉT ĐỊNH 
về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành 

lĩnh vực Thành lập và hoạt động của tổ hợp tác, hợp tác xã và liên hiệp 
hợp tác xã thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài chính 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025; 

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ 
về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 
2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định có liên quan đến 
kiểm soát thủ tục hành chính; 

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Bộ 
trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn nghiệp vụ về kiểm soát thủ tục 
hành chính; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 9789/TTr-STC ngày 17 
tháng 10 năm 2025. 

QUYÉT ĐỊNH: 

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này danh mục 01 thủ tục hành chính mới 
ban hành lĩnh vực Thành lập và hoạt động của tổ hợp tác, hợp tác xã và liên hiệp hợp 
tác xã thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài chính. 

Danh mục thủ tục hành chính được đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử của Ủy 
ban nhân dân Thành phố tại https://hochiminhcity.gov.vn và Cổng Dịch vụ công quốc 
gia tại https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-trang-chu.html. 

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-trang-chu.html
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Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. Giao Sở Tài chính rà soát, đánh giá tiêu chí để cung cấp dịch vụ công trực tuyến 
trong thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử; xây dựng quy trình nội bộ 
giải quyết các thủ tục hành chính, tái cấu trúc quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành 
chính theo quy định. 

2. Giao Trung tâm Chuyển đổi số Thành phố có trách nhiệm cấu hình thủ tục hành 
chính trên Hệ thống Thông tin giải quyết thủ tục hành chính Thành phố. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Giám đốc 
Sở Tài chính, Giám đốc Trung tâm Chuyển đổi số Thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân 
dân cấp xã và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịutrách nhiệm thi hành Quyết định 
này./. 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

Nguyễn Mạnh Cường 
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DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH 
LĨNH VỰC THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA TỔ HỢP TÁC, 
HỢP TÁC XÃ VÀ LIÊN HIỆP HỢP TÁC XÃ THUỘC PHẠM VI 

CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ TÀI CHÍNH 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2290/QĐ-UBND ngày 24 tháng 10 năm 2025 

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố) 

T 
T 

Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

Thủ tục cấp 
Giấy chứng 
nhận đăng 
ký Quỹ hỗ 
trợ phát 
triển hợp tác 
xã (sau đây 
gọi tắt là 
Quỹ hợp tác 
xã) địa 
phương hoạt 
động theo 
mô hình 
hợp tác xã 

Trong thời 
hạn 03 
ngày làm 
việc kể từ 
ngày nhận 
hồ sơ 

Cơ quan 
đăng ký 
kinh doanh 
cấp xã theo 
quy định 
của pháp 
luật 

Thực hiện như 
phương thức 
thanh toán lệ 
phí đăng ký 
kinh doanh đối 
với hợp tác xã, 
liên hiệp hợp 
tác xã, chi 
nhánh, văn 
phòng đại diện, 
địa điểm kinh 
doanh quy định 
tại Điều 22 
Nghị định số 
92/2024/NĐ-
CP ngày 18 
tháng 7 năm 
2024 của Chính 
phủ về đăng ký 
tổ hợp tác, hợp 
tác xã, liên hiệp 
hợp tác xã và 
các văn bản sửa 
đổi, bổ sung, 
thay thế (nếu 
có) 

- Nghị định số 
45/2021/NĐ-CP ngày 31 
tháng 3 năm 2021 của 
Chính phủ về thành lập, 
tổ chức và hoạt động của 
Quỹ hỗ trợ phát triển hợp 
tác xã. 
- Nghị định số 
253/2025/NĐ-CP ngày 
26 tháng 9 năm 2025 của 
Chính phủ sửa đổi, bổ 
sung một số điều của 
Nghị định số 
45/2021/NĐ-CP ngày 31 
tháng 3 năm 2021 của 
Chính phủ về thành lập, 
tổ chức và hoạt động của 
Quỹ hỗ trợ phát triển hợp 
tác xã. 
- Quyết định số 
3457/QĐ-BTC ngày 10 
tháng 10 năm 2025 của 
Bộ trưởng Bộ Tài chính 
về việc công bố thủ tục 
hành chính mới ban hành 
trong lĩnh vực thành lập 
và hoạt động của tổ hợp 
tác, hợp tác xã và liên 
hiệp hợp tác xã thuộc 
phạm vi chức năng quản 
lý của Bộ Tài chính. 



Ký bởi: TRUNG TÂM THÔNG TIN ĐIỆN TỬ 
THÀNH PHỐ 
Email: ttttdttp@tphcm.gov.vn 
Cơ quan: VAN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN, ỦY 
BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỎ CHÍ MINH r „ „ 
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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 2291/QĐ-UBND Thành phô Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 10 năm 2025 

QUYÉT ĐỊNH 
về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đối, bổ sung 

lĩnh vực An toàn thực phẩm (Bộ Công thương) 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyên địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025; 

Căn cứ Nghị định sô 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 củaChính phủ 
vê kiêm soát thủ tục hành chính; Nghị định sô 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 
2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một sô điêu của các Nghị định có liên quan đến 
kiêm soát thủ tục hành chính; 

Căn cứ Thông tư sô 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Bộ 
trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dân nghiệp vụ vê kiêm soát thủ tục 
hành chính; 

Theo đê nghị của Giám đôc Sở An toàn thực phẩm tại Tờ trình sô 2000/TTr-
SATTP ngày 17 tháng 10 năm 2025. 

QUYÉT ĐỊNH: 

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này danh mục 02 thủ tục hành chính được 
sửa đổi, bổ sung lĩnh vực An toàn thực phẩm (Bộ Công Thương). 

Danh mục thủ tục hành chính được đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử của Ủy 
ban nhân dân Thành phố tại https://hochiminhcity.gov.vn và Cổng Dịch vụ công quốc 
gia tại https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-trang-chu.html. 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. Giao Sở An toàn thực phẩm rà soát, đánh giá tiêu chí để cung cấp dịch vụ công 

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-trang-chu.html
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trực tuyên trong thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử; xây dựng quy 
trình nội bộ giải quyêt các thủ tục hành chính, tái cấu trúc quy trình nội bộ giải quyêt 
thủ tục hành chính theo quy định. 

2. Giao Trung tâm Chuyển đổi số Thành phố có trách nhiệm cấu hình thủ tục hành 
chính trên Hệ thống Thông tin giải quyêt thủ tục hành chính Thành phố. 

Điều 3. Quyêt định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 13 tháng 10 năm 2025. 

Bãi bỏ nội dung công bố 02 thủ tục có thứ tự II.1, II.2 (mã 2.001293, 2.001278) 
tại danh mục thủ tục hành chính ban hành kèm theo Quyêt định số 3333/QĐ-UBND 
ngày 28 tháng 6 năm 2025 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố về công bố danh 
mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở An toàn thực phẩm. 

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Giám đốc 
Sở An toàn thực phẩm, Giám đốc Trung tâm Chuyển đổi số Thành phố và các tổ chức, 
cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyêt định này./. 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

Nguyễn Mạnh Cường 
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DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG 
LĨNH VỰC AN TOÀN THỰC PHẨM (BỘ CÔNG THƯƠNG) 

(Kèm theo Quyết định số 2291/QĐ-UBND ngày 24 tháng 10 năm 2025 
của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố) 

T 
T 

Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

1 

Cấp Giấy 
chứng nhận 
cơ sở đủ 
điều kiện an 
toàn thực 
phẩm đối 
với cơ sở 
sản xuất, 
kinh doanh 
thực phẩm 
(Mã số 
TTHC: 
2.000591) 

25 ngày làm 
việc kể từ 
ngày nhận đủ 
hồ sơ hợp lệ. 

- Bộ phận Một 
cửa của Sở An 
toàn thực 
phẩm (số 18 
Cách Mạng 
Tháng Tám, 
phường Bến 
Thành, Thành 
phố Hồ Chí 
Minh). 
- Trung tâm 
phục vụ hành 
chính công 
(Đường Lê 
Lợi, Phường 
Bình Dương, 
Thành phố Hồ 
Chí Minh). 
- Trung tâm 
phục vụ hành 
chính công 
(Số 04 đường 
Nguyễn Tất 
Thành, 
Phường Bà 
Rịa, Thành 
phố Hồ Chí 
Minh). 

2.500.000 
đồng/lần/cơ 
sở 

- Luật An toàn 
thực phẩm ngày 
17 tháng 6 năm 
2010; 
- Nghị định 
77/2016/NĐ-CP 
ngày 01 tháng 7 
năm 2016 của 
Chính phủ sửa 
đổi, bổ sung một 
số quy định về 
điều kiện đầu tư 
kinh doanh 
trong lĩnh vực 
mua bán hàng 
hóa quốc tế, hóa 
chất, vật liệu nổ 
công nghiệp, 
phân bón, kinh 
doanh khí, kinh 
doanh thực 
phẩm thuộc 
phạm vi quản lý 
nhà nước của Bộ 
Công Thương; 
- Nghị định 
17/2020/NĐ-CP 
ngày 05 tháng 2 
năm 2020 của 
Chính phủ sửa 
đổi, bổ sung một 
số điều của các 
nghị định liên 

02 

Cấp lại Giấy 
chứng nhận 
đủ điều kiện 
an toàn thực 

- Trường hợp 
cấp lại do 
Giấy chứng 
nhận bị mất 

- Bộ phận Một 
cửa của Sở An 
toàn thực 
phẩm (số 18 

- Trường 
hợp cấp lại 
do Giấy 
chứng nhận 

- Luật An toàn 
thực phẩm ngày 
17 tháng 6 năm 
2010; 
- Nghị định 
77/2016/NĐ-CP 
ngày 01 tháng 7 
năm 2016 của 
Chính phủ sửa 
đổi, bổ sung một 
số quy định về 
điều kiện đầu tư 
kinh doanh 
trong lĩnh vực 
mua bán hàng 
hóa quốc tế, hóa 
chất, vật liệu nổ 
công nghiệp, 
phân bón, kinh 
doanh khí, kinh 
doanh thực 
phẩm thuộc 
phạm vi quản lý 
nhà nước của Bộ 
Công Thương; 
- Nghị định 
17/2020/NĐ-CP 
ngày 05 tháng 2 
năm 2020 của 
Chính phủ sửa 
đổi, bổ sung một 
số điều của các 
nghị định liên 
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T Tên thủ tục 
T hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điếm 
thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

phấm đối 
với cơ sở 
sản xuất, 
kinh doanh 
thực phẩm 
(Mã số 
TTHC: 
2.000535) 

hoặc bị hỏng: 
03 ngày làm 
việc kể từ 
ngày nhận hồ 
sơ đầy đủ 
hợp lệ. 
- Trường hợp 
cấp lại do cơ 
sở thay đổi 
địa điểm sản 
xuất, kinh 
doanh; thay 
đổi, bổ sung 
quy trình sản 
xuất, mặt 
hàng kinh 
doanh và khi 
Giấy chứng 
nhận hết hiệu 
lực: 25 ngày 
làm việc kể 
từ ngày nhận 
hồ sơ đầy đủ 
hợp lệ. 
- Trường hợp 
cấp lại do cơ 
sở thay đổi 
tên cơ sở 
nhưng không 
thay đổi chủ 
cơ sở, địa 
chỉ, địa điểm 
và toàn bô 
quy trình sản 
xuất, mặt 
hàng kinh 
doanh: 03 
ngày làm 
việc kể từ 
ngày nhận hồ 

Cách Mạng 
Tháng Tám, 
phường Bến 
Thành, Thành 
phố Hồ Chí 
Minh). 
- Trung tâm 
phục vụ hành 
chính công 
(Đường Lê 
Lợi, Phường 
Bình Dương, 
Thành phố Hồ 
Chí Minh). 
- Trung tâm 
phục vụ hành 
chính công 
(Số 04 đường 
Nguyễn Tất 
Thành, 
Phường Bà 
Rịa, Thành 
phố Hồ Chí 
Minh). 

bị mất hoặc 
bị hỏng: 
Không. 
- Trường 
hợp cơ sở 
thay đổi 
chủ cơ sở 
nhưng 
không thay 
đổi tên cơ 
sở, địa chỉ, 
địa điểm và 
toàn bô quy 
trình sản 
xuất, mặt 
hàng kinh 
doanh: 
Không 
- Trường 
hợp cơ sở 
thay đổi tên 
cơ sở 
nhưng 
không thay 
đổi chủ cơ 
sở, địa chỉ, 
địa điểm và 
toàn bô quy 
trình sản 
xuất; mặt 
hàng kinh 
doanh: 
Không 
- Trường 
hợp đề nghị 
cấp lại 
Giấy chứng 
nhận do cơ 
sở thay đổi 
địa điểm 

quan đến điều 
kiện đầu tư kinh 
doanh thuộc lĩnh 
vực quản lý nhà 
nước của Bô 
Công Thương; 
- Nghị định 
15/2018/NĐ-CP 
ngày 02 tháng 
02 năm 2018 
của Chính phủ 
quy định chi tiết 
thi hành môt số 
điều của luật an 
toàn thực phấm 
- Thông tư 
43/2018/TT-
BCT ngày 15 
tháng 11 năm 
2018 của Bô 
Công Thương 
quy định về 
quản lý an toàn 
thực phấm thuộc 
trách nhiệm của 
Bô Công 
Thương; 
- Thông tư số 
13/2020/TT-
BCT của Bô 
Công thương: 
Sửa đổi, bổ 
sung, bãi bỏ môt 
số quy định về 
điều kiện đầu tư 
kinh doanh 
thuôc lĩnh vực 
quản lý nhà 
nước của Bô 
Công Thương; 
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T Tên thủ tục 
T hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điếm 
thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

sơ đầy đủ 
hợp lệ. 
- Trường hợp 
cấp lại do cơ 
sở thay đổi 
chủ cơ sở 
nhưng không 
thay đổi tên 
cơ sở, địa 
chỉ, địa điểm 
và toàn bô 
quy trình sản 
xuất, mặt 
hàng kinh 
doanh: Trong 
thời hạn 03 
ngày làm 
việc kể từ 
ngày nhận 
được Đơn đề 
nghị hợp lệ. 
- Trường hợp 
đề nghị cấp 
lại Giấy 
chứng nhận 
do thay đổi 
chủ cơ sở 
nhưng không 
thay đổi tên 
cơ sở, địa 
chỉ, địa điểm 
và toàn bô 
quy trình sản 
xuất, mặt 
hàng kinh 
doanh: Trong 
thời hạn 03 
ngày làm 
việc kể từ 
ngày nhận 

sản xuất, 
kinh doanh; 
thay đổi, bổ 
sung quy 
trình sản 
xuất, mặt 
hàng kinh 
doanh hoặc 
khi Giấy 
chứng nhận 
hết hiệu 
lực: 
2.500.000 
đồng/ lần/ 
cơ sở. 

tư 

19 

- Thông 
38/2025/TT-
BCT ngày 
tháng 6 năm 
2025 của Bô 
Công Thương 
sửa đổi, bổ sung 
môt số quy định 
về phân cấp thực 
hiện thủ tuc 
hành chính trong 
các lĩnh vực 
thuôc phạm vi 
quản lý của Bô 
Công Thương; 
- Thông tư số 
67/2021/TT-
BTC ngày 05 
tháng 8 năm 
2021 của Bô Tài 
chính quy định 
mức thu, chế đô 
thu, nôp, quản lý 
và sử dung phí 
trong công tác 
an toàn thực 
phẩm; 
- Quyết định số 
2866/QĐ-BCT 
ngày 13/10/2025 
của Bô trưởng 
Bô Công 
Thương về việc 
sửa đổi, bổ sung 
môt số thủ tuc 
hành chính tại 
Quyết định số 
1752/QĐ-BCT 
ngày 19 tháng 6 
năm 2025 và 



CÔNG BÁO TP.HCM/Số 04+05/Ngày 01-01-2026 83 

T 
T 

Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

được hồ sơ 
đề nghị cấp 
lại hợp lệ. 
- Trường hợp 
chuỗi cơ sở 
kinh doanh 
thực phẩm có 
tăng về cơ sở 
kinh doanh: 
Trong thời 
hạn 25 ngày 
làm việc kể 
từ ngày nhận 
được Đơn đề 
nghị hợp lệ. 
- Trường hợp 
chuỗi cơ sở 
kinh doanh 
thực phẩm có 
giảm về cơ 
sở kinh 
doanh: Trong 
thời hạn 03 
ngày làm 
việc kể từ 
ngày nhận 
được Đơn đề 
nghị hợp lệ. 

Quyêt định số 
1781/QĐ-BCT 
ngày 23 tháng 6 
năm 2025 của 
Bộ trưởng Bộ 
Công Thương về 
việc công bố thủ 
tục hành chính 
được sửa đổi, bổ 
sung, thủ tục 
hành chính bị 
bãi bỏ và thủ tục 
hành chính được 
ban hành mới 
trong các lĩnh 
vực quản lý nhà 
nước của Bộ 
Công Thương. 
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